
Phụ lục I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2025 của Chủ tịch UBND thành phố) 

 

TT Tên TTHC Lĩnh vực Căn cứ pháp lý Cơ quan giải 
quyết 

A Thủ tục hành chính nội bộ cấp tỉnh 

1 
Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt 
quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh/điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

Đất đai 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 
18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một bởi 
Luật số 43/2024/QH15, Luật số 
47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của 
Quốc hội.  
- Nghị định số 102/2024/NĐCP ngày 
30/7/2024 của Chính phủ.  
- Nghị định số 151/2025/NĐCP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ. 
- Thông tư số 29/2024/TTBTNMT ngày 
12/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. 

Ủy ban nhân dân 
thành phố (Sở 

Nông nghiệp và 
Môi trường) 

2 
Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt 
kế hoạch sử dụng đất 05 năm của thành 
phố trực thuộc trung ương 

Đất đai 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 
18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một bởi 
Luật số 43/2024/QH15, Luật số 
47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của 
Quốc hội.  
- Nghị định số 102/2024/NĐCP ngày 
30/7/2024 của Chính phủ.  
- Nghị định số 151/2025/NĐCP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ.  

Ủy ban nhân dân 
thành phố (Sở 

Nông nghiệp và 
Môi trường) 
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TT Tên TTHC Lĩnh vực Căn cứ pháp lý Cơ quan giải 
quyết 

- Thông tư số 29/2024/TTBTNMT ngày 
12/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. 

3 

Trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất 
lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 
01 tháng 01 năm 2026 và điều chỉnh, 
sửa đổi, bổ sung bảng giá đất hằng năm 
để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 
01 của năm tiếp theo  

Đất đai 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 
18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một bởi 
Luật số 43/2024/QH15, Luật số 
47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của 
Quốc hội.  
- Nghị định số 71/2024/NĐCP ngày 27/6/2024 
của Chính phủ.  
- Nghị định số 151/2025/NĐCP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ.  
- Quyết định số 2418/QĐBNNMT ngày 
28/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường. 

Ủy ban nhân dân 
thành phố (Sở 

Nông nghiệp và 
Môi trường) 

4 
Trình tự điều chỉnh bảng giá đất đối với 
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 
257 Luật Đất đai 

Đất đai 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 
18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một bởi Luật 
số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và 
Luật số 58/2024/QH15 của Quốc hội.  
- Nghị định số 71/2024/NĐCP ngày 27/6/2024 
của Chính phủ.  
- Nghị định số 151/2025/NĐCP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ. 

Ủy ban nhân dân 
thành phố (Sở 

Nông nghiệp và 
Môi trường) 

5 
Trình tự định giá đất cụ thể đối với các 
trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

Đất đai 
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 
18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một bởi 
Luật số 43/2024/QH15, Luật số 

Ủy ban nhân dân 
thành phố (Sở 

Nông nghiệp và 
Môi trường) 
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TT Tên TTHC Lĩnh vực Căn cứ pháp lý Cơ quan giải 
quyết 

47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của 
Quốc hội.  
- Nghị định số 71/2024/NĐCP ngày 27/6/2024 
của Chính phủ.  
- Nghị định số 151/2025/NĐCP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ.  
- Quyết định số 2418/QĐBNNMT ngày 
28/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường. 

B Thủ tục hành chính nội bộ cấp xã 

1 
Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt 
quy hoạch sử dụng đất cấp xã/điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp xã 

Đất đai 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 
18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một bởi 
Luật số 43/2024/QH15, Luật số 
47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của 
Quốc hội.  
- Nghị định số 102/2024/NĐCP ngày 
30/7/2024 của Chính phủ.  
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ. 
- Thông tư số 23/2025/TTBNNMT ngày 
20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

Ủy ban nhân dân 
cấp xã 

2 
Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt 
kế hoạch sử dụng đất cấp xã, điều chỉnh 
kế hoạch sử dụng đất cấp xã 

Đất đai - Nghị định số 151/2025/NĐCP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ.  

(1) UBND cấp 
tỉnh (Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường cấp tỉnh); 
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TT Tên TTHC Lĩnh vực Căn cứ pháp lý Cơ quan giải 
quyết 

- Thông tư số 23/2025/TTBNNMT ngày 
20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

(2) UBND cấp 
xã 

3 

Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc 
phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã 
hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

Đất đai 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 
18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một bởi 
Luật số 43/2024/QH15, Luật số 
47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của 
Quốc hội.  
- Nghị định số 102/2024/NĐCP ngày 
30/7/2024 của Chính phủ.  
- Nghị định số 88/2024/NĐCP ngày 15/7/2024 
của Chính phủ.  
- Nghị định số 151/2025/NĐCP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ. 

(1) UBND cấp 
tỉnh (Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường cấp tỉnh); 
(2) UBND cấp 

xã 

4 
Trình tự định giá đất cụ thể đối với các 
trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

Đất đai 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 
18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một bởi 
Luật số 43/2024/QH15, Luật số 
47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của 
Quốc hội.  
- Nghị định số 71/2024/NĐCP ngày 27/6/2024 
của Chính phủ.  
- Nghị định số 151/2025/NĐCP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ.  
- Quyết định số 2418/QĐBNNMT ngày 
28/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường. 

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã 
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u 
củ

a 
Lu

ật
 Đ

ất
 đ

ai
.  

- N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
51

/2
02

5/
N

Đ
-C

P 
ng

ày
 1

2/
6/

20
25

 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ

ịn
h 

về
 

ph
ân

 đ
ịn

h 
th

ẩm
 q

uy
ền

 c
ủa

 c
hí

nh
 q

uy
ền

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

02
 c

ấp
, p

hâ
n 

qu
yề

n,
 p

hâ
n 

cấ
p 

tro
ng

 lĩ
nh

 v
ực

 đ
ất

 đ
ai

.  

- T
hô

ng
 tư

 số
 2

9/
20

24
/T

T-
B

TN
M

T 
ng

ày
 1

2/
12

/2
02

4 
củ

a 
B

ộ 
trư

ởn
g 

Bộ
 T

ài
 

ng
uy

ên
 v

à 
M

ôi
 tr

ườ
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
kỹ

 th
uậ

t v
ề 

lậ
p,

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

qu
y 

ho
ạc

h,
 k

ế 
ho

ạc
h 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t. 

 

- T
hô

ng
 tư

 số
 2

3/
20

25
/T

T-
BN

N
M

T 
ng

ày
 2

0/
6/

20
25

 c
ủa

 B
ộ 

trư
ởn

g 
B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
M

ôi
 tr

ườ
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
ph

ân
 c

ấp
, p

hâ
n 

đị
nh

 th
ẩm

 q
uy

ền
 q

uả
n 

lý
 n

hà
 n

ướ
c 

tro
ng

 lĩ
nh

 v
ực

 đ
ất

 đ
ai

. 

2.
 T

rì
nh

 tự
, t

hủ
 tụ

c 
th

ẩm
 đ

ịn
h,

 p
hê

 d
uy

ệt
 K

ế 
ho

ạc
h 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t 0

5 
nă

m
 

củ
a 

th
àn

h 
ph

ố 
tr

ực
 th

uộ
c 

tr
un

g 
ươ

ng
/đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
K

ế 
ho

ạc
h 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t 0

5 
nă

m
 c

ủa
 th

àn
h 

ph
ố 

tr
ực

 th
uộ

c 
tr

un
g 

ươ
ng

  

2.
1.

 T
rì

nh
 tự

 th
ực

 h
iệ

n 
 

- B
ướ

c 
1:

 C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 th
uộ

c 
th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g 

trì
nh

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 th
àn

h 
ph

ố 
th

àn
h 

lậ
p 

H
ội

 đ
ồn

g 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

kế
 

ho
ạc

h 
sử

 d
ụn

g 
đấ

t 0
5 

nă
m

 c
ủa

 th
àn

h 
ph

ố;
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- B
ướ

c 
2:

 T
ro

ng
 th

ời
 h

ạn
 k

hô
ng

 q
uá

 0
5 

ng
ày

 là
m

 v
iệ

c 
kể

 từ
 n

gà
y 

có
 q

uy
ết

 
đị

nh
 th

àn
h 

lậ
p 

H
ội

 đ
ồn

g,
 c

ơ 
qu

an
 c

ó 
ch

ức
 n

ăn
g 

qu
ản

 lý
 đ

ất
 đ

ai
 th

uộ
c 

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g 
có

 tr
ác

h 
nh

iệ
m

 g
ửi

 h
ồ 

sơ
 k

ế 
ho

ạc
h 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t đ

ến
 c

ác
 

th
àn

h 
vi

ên
 c

ủa
 H

ội
 đ

ồn
g 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
kế

 h
oạ

ch
 sử

 d
ụn

g 
đấ

t c
ủa

 th
àn

h 
ph

ố 
để

 lấ
y 

ý 
ki

ến
;  - B

ướ
c 

3:
 T

ro
ng

 th
ời

 h
ạn

 k
hô

ng
 q

uá
 1

5 
ng

ày
 k

ể 
từ

 n
gà

y 
nh

ận
 đ

ượ
c 

hồ
 s

ơ 
hợ

p 
lệ

, c
ác

 th
àn

h 
vi

ên
 H

ội
 đ

ồn
g 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
kế

 h
oạ

ch
 s

ử 
dụ

ng
 đ

ất
 c

ủa
 th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g 

gử
i ý

 k
iế

n 
gó

p 
ý 

bằ
ng

 v
ăn

 b
ản

 đ
ến

 c
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 th
uộ

c 
th

àn
h 

ph
ố.

  

- B
ướ

c 
4:

 T
ro

ng
 th

ời
 h

ạn
 k

hô
ng

 q
uá

 1
0 

ng
ày

 k
ể 

từ
 n

gà
y 

kế
t t

hú
c 

th
ời

 h
ạn

 lấ
y 

ý 
ki

ến
 g

óp
 ý

, c
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 th
uộ

c 
th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g 

có
 tr

ác
h 

nh
iệ

m
 th

am
 m

ưu
 c

ho
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g 

tổ
 c

hứ
c 

họ
p 

H
ội

 đ
ồn

g 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

kế
 h

oạ
ch

 sử
 d

ụn
g 

đấ
t c

ủa
 th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g.

  

- B
ướ

c 
5:

 T
ro

ng
 th

ời
 h

ạn
 k

hô
ng

 q
uá

 1
5 

ng
ày

 k
ể 

từ
 n

gà
y 

nh
ận

 đ
ượ

c 
th

ôn
g 

bá
o 

kế
t q

uả
 th

ẩm
 đ

ịn
h 

kế
 h

oạ
ch

 s
ử 

dụ
ng

 đ
ất

, c
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 
đa

i t
hu

ộc
 th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g 

ho
àn

 c
hỉ

nh
 h

ồ 
sơ

 k
ế 

ho
ạc

h 
sử

 d
ụn

g 
đấ

t 
bá

o 
cá

o 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g 

để
 tr

ìn
h 

H
ội

 đ
ồn

g 
nh

ân
 

dâ
n 

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g 
th

ôn
g 

qu
a.

  

2.
2.

 C
ác

h 
th

ức
 th

ực
 h

iệ
n:

 K
hô

ng
 q

uy
 đ

ịn
h 

2.
3.

 T
hà

nh
 p

hầ
n,

 số
 lư

ợn
g 

hồ
 sơ

  

- T
ờ 

trì
nh

 c
ủa

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 th
àn

h 
ph

ố;
  

- B
áo

 c
áo

 th
uy

ết
 m

in
h 

về
 k

ế 
ho

ạc
h 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t; 

 

- H
ệ 

th
ốn

g 
sơ

 đ
ồ 

và
 d

ữ 
liệ

u 
kè

m
 th

eo
 (d

ạn
g 

gi
ấy

 h
oặ

c 
dạ

ng
 số

); 
 

- B
áo

 c
áo

 ti
ếp

 th
u,

 g
iả

i t
rìn

h 
ý 

ki
ến

 H
ội

 đ
ồn

g 
th

ẩm
 đ

ịn
h;

  

- D
ự 

th
ảo

 N
gh

ị q
uy

ết
 c

ủa
 H

ội
 đ

ồn
g 

nh
ân

 d
ân

 th
ôn

g 
qu

a 
kế

 h
oạ

ch
 s

ử 
dụ

ng
 

đấ
t c

ủa
 th

àn
h 

ph
ố.

  

2.
4.

 T
hờ

i h
ạn

 g
iả

i q
uy

ết
: K

hô
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
 

2.
5.

 Đ
ối

 tư
ợn

g 
th

ực
 h

iệ
n 

th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
: C

ơ 
qu

an
 c

ó 
ch

ức
 n

ăn
g 

qu
ản

 
lý

 đ
ất

 đ
ai

 th
uộ

c 
th

uộ
c 

th
àn

h 
ph

ố 
trự

c 
th

uộ
c 

tru
ng

 ư
ơn

g.
  

2.
6.

 C
ơ 

qu
an

 g
iả

i q
uy

ết
 th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

: H
ội

 đ
ồn

g 
nh

ân
 d

ân
 th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g.

  

2.
7.

 K
ết

 q
uả

 th
ực

 h
iệ

n 
th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 ch

ín
h:

 N
gh

ị q
uy

ết
 c

ủa
 H

ội
 đ

ồn
g 

nh
ân

 
dâ

n 
th

ôn
g 

qu
a 

kế
 h

oạ
ch

 sử
 d

ụn
g 

đấ
t c

ủa
 th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
tru

ng
 ư

ơn
g.

 

2.
8.

 P
hí

, l
ệ 

ph
í (

nế
u 

có
):

 K
hô

ng
 q

uy
 đ

ịn
h.
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2.
9.

 T
ên

 m
ẫu

 đ
ơn

, m
ẫu

 tờ
 k

ha
i: 

K
hô

ng
 q

uy
 đ

ịn
h.

  

2.
10

. Y
êu

 c
ầu

, đ
iề

u 
ki

ện
 th

ực
 h

iệ
n 

th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
 (n

ếu
 c

ó)
: K

hô
ng

 
qu

y 
đị

nh
.  

2.
11

. C
ăn

 c
ứ 

ph
áp

 lý
 c

ủa
 th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

:  

- L
uậ

t Đ
ất

 đ
ai

 số
 3

1/
20

24
/Q

H
15

 n
gà

y 
18

/0
1/

20
24

 đ
ượ

c s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 m
ột

 
bở

i L
uậ

t s
ố 

43
/2

02
4/

Q
H

15
, L

uậ
t s

ố 
47

/2
02

4/
Q

H
15

 v
à L

uậ
t s

ố 
58

/2
02

4/
Q

H
15

 c
ủa

 
Q

uố
c 

hộ
i. 

 

- N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
02

/2
02

4/
N

Đ
-C

P 
ng

ày
 3

0/
7/

20
24

 củ
a C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i 
tiế

t t
hi

 h
àn

h 
m

ột
 số

 đ
iề

u 
củ

a 
Lu

ật
 Đ

ất
 đ

ai
.  

- N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
51

/2
02

5/
N

Đ
-C

P 
ng

ày
 1

2/
6/

20
25

 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ

ịn
h 

về
 

ph
ân

 đ
ịn

h 
th

ẩm
 q

uy
ền

 c
ủa

 c
hí

nh
 q

uy
ền

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

02
 c

ấp
, p

hâ
n 

qu
yề

n,
 p

hâ
n 

cấ
p 

tro
ng

 lĩ
nh

 v
ực

 đ
ất

 đ
ai

.  

- Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 2

41
8/

Q
Đ

-B
N

N
M

T 
ng

ày
 2

8/
6/

20
25

 c
ủa

 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

M
ôi

 tr
ườ

ng
 v

ề 
vi

ệc
 đ

ín
h 

ch
ín

h 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 1

51
/2

02
5/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
2 

th
án

g 
6 

nă
m

 2
02

5 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 p
hâ

n 
đị

nh
 th

ẩm
 q

uy
ền

 c
ủa

 c
hí

nh
 q

uy
ền

 đ
ịa

 
ph

ươ
ng

 0
2 

cấ
p,

 p
hâ

n 
qu

yề
n,

 p
hâ

n 
cấ

p 
tro

ng
 lĩ

nh
 v

ực
 đ

ất
 đ

ai
.  

- T
hô

ng
 tư

 số
 2

9/
20

24
/T

T-
B

TN
M

T 
ng

ày
 1

2/
12

/2
02

4 
củ

a 
B

ộ 
trư

ởn
g 

Bộ
 T

ài
 

ng
uy

ên
 v

à 
M

ôi
 tr

ườ
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
kỹ

 th
uậ

t v
ề 

lậ
p,

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

qu
y 

ho
ạc

h,
 k

ế 
ho

ạc
h 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t. 

- T
hô

ng
 tư

 số
 2

3/
20

25
/T

T-
BN

N
M

T 
ng

ày
 2

0/
6/

20
25

 c
ủa

 B
ộ 

trư
ởn

g 
B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
M

ôi
 tr

ườ
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
ph

ân
 c

ấp
, p

hâ
n 

đị
nh

 th
ẩm

 q
uy

ền
 q

uả
n 

lý
 n

hà
 n

ướ
c 

tro
ng

 lĩ
nh

 v
ực

 đ
ất

 đ
ai

. 

3.
 T

rì
nh

 tự
, t

hủ
 tụ

c x
ây

 d
ựn

g 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
 lầ

n 
đầ

u 
để

 cô
ng

 b
ố 

và
 á

p 
dụ

ng
 

từ
 n

gà
y 

01
 th

án
g 

01
 n

ăm
 2

02
6 

và
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h,
 s

ửa
 đ

ổi
, b

ổ 
su

ng
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t 

hằ
ng

 n
ăm

 đ
ể 

cô
ng

 b
ố 

và
 á

p 
dụ

ng
 từ

 n
gà

y 
01

 th
án

g 
01

 c
ủa

 n
ăm

 ti
ếp

 th
eo

  

3.
1.

 T
rì

nh
 tự

 th
ực

 h
iệ

n:
  

B
ướ

c1
: C

ơ 
qu

an
 c

ó 
ch

ức
 n

ăn
g 

qu
ản

 lý
 đ

ất
 đ

ai
 lậ

p 
dự

 á
n 

xâ
y 

dự
ng

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t, 
tro

ng
 đ

ó 
xá

c 
đị

nh
 n

ội
 d

un
g,

 th
ời

 g
ia

n,
 ti

ến
 đ

ộ,
 d

ự 
to

án
 k

in
h 

ph
í t

hự
c 

hi
ện

 v
à 

cá
c 

nộ
i d

un
g 

liê
n 

qu
an

.  

B
ướ

c 
2:

 C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 c
hu

ẩn
 b

ị h
ồ 

sơ
 th

ẩm
 đ

ịn
h 

dự
 

án
 x

ây
 d

ựn
g 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

 v
à 

gử
i S

ở 
Tà

i c
hí

nh
; S

ở 
Tà

i c
hí

nh
 c

ó 
trá

ch
 n

hi
ệm

 th
ẩm

 
đị

nh
 v

à 
gử

i v
ăn

 b
ản

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
hồ

 sơ
 d

ự 
án

 x
ây

 d
ựn

g 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
 v

ề 
cơ

 q
ua

n 
có

 
ch

ức
 n

ăn
g 

qu
ản

 lý
 đ

ất
 đ

ai
. H

ồ 
sơ

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
dự

 á
n 

xâ
y 

dự
ng

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t g
ồm

:  

a)
 C

ôn
g 

vă
n 

đề
 n

gh
ị t

hẩ
m

 đ
ịn

h 
dự

 á
n 

xâ
y 

dự
ng

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t; 
 

b)
 D

ự 
th

ảo
 D

ự 
án

 x
ây

 d
ựn

g 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
;  
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c)
 D

ự 
th

ảo
 T

ờ 
trì

nh
 v

ề 
vi

ệc
 p

hê
 d

uy
ệt

 d
ự 

án
;  

d)
 D

ự 
th

ảo
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
củ

a 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 tỉ

nh
 v

ề 
vi

ệc
 p

hê
 d

uy
ệt

 d
ự 

án
. 

B
ướ

c 
3:

 C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 ti
ếp

 th
u,

 h
oà

n 
th

iệ
n 

ý 
ki

ến
 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
và

 tr
ìn

h 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 tỉ

nh
 h

ồ 
sơ

 d
ự 

án
 x

ây
 d

ựn
g 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

. 
H

ồ 
sơ

 d
ự 

án
 x

ây
 d

ựn
g 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

 g
ồm

:  

a)
 D

ự 
án

 x
ây

 d
ựn

g 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
 s

au
 k

hi
 đ

ã 
tiế

p 
th

u,
 h

oà
n 

th
iệ

n 
ý 

ki
ến

 th
ẩm

 
đị

nh
;  b)

 T
ờ 

trì
nh

 v
ề 

vi
ệc

 p
hê

 d
uy

ệt
 d

ự 
án

;  

c)
 D

ự 
th

ảo
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
củ

a 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 tỉ

nh
 v

ề 
vi

ệc
 p

hê
 d

uy
ệt

 d
ự 

án
;  

d)
 V

ăn
 b

ản
 th

ẩm
 đ

ịn
h 

hồ
 sơ

 d
ự 

án
 x

ây
 d

ựn
g 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

.  

B
ướ

c 
4:

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

 c
hỉ

 đ
ạo

 c
ác

 s
ở,

 n
gà

nh
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 

cấ
p 

xã
, B

an
 q

uả
n 

lý
 k

hu
 c

ôn
g 

ng
hệ

 c
ao

, k
hu

 k
in

h 
tế

 (n
ếu

 c
ó)

 đ
ể 

th
ực

 h
iệ

n 
xâ

y 
dự

ng
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t. 

 

B
ướ

c 
5:

 C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 lự
a 

ch
ọn

 tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
đị

nh
 g

iá
 đ

ất
 đ

ể 
xâ

y 
dự

ng
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t h

oặ
c 

đặ
t h

àn
g,

 g
ia

o 
nh

iệ
m

 v
ụ 

ch
o 

đơ
n 

vị
 sự

 
ng

hi
ệp

 c
ôn

g 
lậ

p 
đủ

 đ
iề

u 
ki

ện
 h

oạ
t đ

ộn
g 

tư
 v

ấn
 x

ác
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t. 

 

B
ướ

c 
6:

 S
ở 

Tà
i c

hí
nh

 tr
ìn

h 
C

hủ
 tị

ch
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 tỉ

nh
 th

àn
h 

ph
ần

 
H

ội
 đ

ồn
g 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i k

ho
ản

 1
 Đ

iề
u 

16
1 

Lu
ật

 Đ
ất

 đ
ai

 
để

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
dự

 th
ảo

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t. 
 

B
ướ

c 
7:

 S
ở 

Tà
i c

hí
nh

 tr
ìn

h 
C

hủ
 tị

ch
 H

ội
 đ

ồn
g 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
 q

uy
ết

 
đị

nh
 th

àn
h 

lậ
p 

Tổ
 g

iú
p 

vi
ệc

 c
ủa

 H
ội

 đ
ồn

g.
  

B
ướ

c 
8:

 T
ổ 

ch
ức

 th
ực

 h
iệ

n 
đị

nh
 g

iá
 đ

ất
 x

ây
 d

ựn
g 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

:  

a)
 Đ

iề
u 

tra
, k

hả
o 

sá
t, 

th
u 

th
ập

 th
ôn

g 
tin

 p
hụ

c 
vụ

 v
iệ

c 
xâ

y 
dự

ng
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t 

th
eo

 k
hu

 v
ực

, v
ị t

rí;
 v

iệ
c 

xâ
y 

dự
ng

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t đ
ến

 từ
ng

 th
ửa

 đ
ất

 tr
ên

 c
ơ 

sở
 v

ùn
g 

gi
á 

trị
, t

hử
a 

đấ
t c

hu
ẩn

;  

b)
 X

ác
 đ

ịn
h 

lo
ại

 đ
ất

, k
hu

 v
ực

, v
ị t

rí 
đấ

t t
ại

 từ
ng

 x
ã,

 p
hư

ờn
g 

đố
i v

ới
 k

hu
 v

ực
 

xâ
y 

dự
ng

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t t
he

o 
kh

u 
vự

c,
 v

ị t
rí;

 x
ác

 đ
ịn

h 
lo

ại
 đ

ất
, t

ổn
g 

số
 th

ửa
 đ

ất
, s

ố 
th

ửa
 đ

ất
 c

ủa
 m

ỗi
 lo

ại
 đ

ất
 đ

ối
 v

ới
 k

hu
 v

ực
 x

ây
 d

ựn
g 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

 đ
ến

 từ
ng

 th
ửa

 đ
ất

 
trê

n 
cơ

 sở
 v

ùn
g 

gi
á 

trị
, t

hử
a 

đấ
t c

hu
ẩn

;  

c)
 T

ổn
g 

hợ
p,

 h
oà

n 
th

iệ
n 

hồ
 s

ơ 
kế

t q
uả

 đ
iề

u 
tra

, k
hả

o 
sá

t, 
th

u 
th

ập
 th

ôn
g 

tin
 

tạ
i c

ấp
 x

ã,
 c

ấp
 tỉ

nh
; p

hâ
n 

tíc
h,

 đ
án

h 
gi

á 
kế

t q
uả

 th
ực

 h
iệ

n 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
 h

iệ
n 

hà
nh

 
đố

i v
ới

 v
iệ

c 
xâ

y 
dự

ng
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t t

he
o 

kh
u 

vự
c,

 v
ị t

rí;
 

d)
 T

ổn
g 

hợ
p 

kế
t q

uả
 đ

iề
u 

tra
, k

hả
o 

sá
t, 

th
u 

th
ập

 th
ôn

g 
tin

; t
hi

ết
 lậ

p 
vù

ng
 g

iá
 

trị
; l

ựa
 c

họ
n 

th
ửa

 đ
ất

 c
hu

ẩn
 v

à 
xá

c 
đị

nh
 g

iá
 c

ho
 th

ửa
 đ

ất
 c

hu
ẩn

; l
ập

 b
ản

g 
tỷ

 lệ
 so
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 sá
nh

 đ
ối

 v
ới

 v
iệ

c 
xâ

y 
dự

ng
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t đ

ến
 từ

ng
 th

ửa
 đ

ất
 tr

ên
 c

ơ 
sở

 v
ùn

g 
gi

á 
trị

, 
th

ửa
 đ

ất
 c

hu
ẩn

;  

đ)
 X

ây
 d

ựn
g 

dự
 th

ảo
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t v

à 
dự

 th
ảo

 B
áo

 c
áo

 th
uy

ết
 m

in
h 

xâ
y 

dự
ng

 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
.  

B
ướ

c 
9:

 C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 th
ực

 h
iệ

n:
  

a)
 X

ây
 d

ựn
g 

dự
 th

ảo
 T

ờ 
trì

nh
 v

ề 
vi

ệc
 b

an
 h

àn
h 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

;  

b)
 Đ

ăn
g 

hồ
 s

ơ 
lấ

y 
ý 

ki
ến

 đ
ối

 v
ới

 d
ự 

th
ảo

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t t
rê

n 
tra

ng
 th

ôn
g 

tin
 

đi
ện

 tử
 c

ủa
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 tỉ

nh
, c

ơ 
qu

an
 c

ó 
ch

ức
 n

ăn
g 

qu
ản

 lý
 đ

ất
 đ

ai
 tr

on
g 

th
ời

 g
ia

n 
30

 n
gà

y;
 

c)
 L

ấy
 ý

 k
iế

n 
bằ

ng
 v

ăn
 b

ản
 đ

ối
 v

ới
 d

ự 
th

ảo
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t. 

H
ồ 

sơ
 lấ

y 
ý 

ki
ến

 
gó

p 
ý 

đố
i v

ới
 d

ự 
th

ảo
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t: 

 

- D
ự 

th
ảo

 T
ờ 

trì
nh

 v
ề 

vi
ệc

 b
an

 h
àn

h 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
;  

- D
ự 

th
ảo

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t; 
 

- D
ự 

th
ảo

 B
áo

 c
áo

 th
uy

ết
 m

in
h 

xâ
y 

dự
ng

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t. 
 

d)
 T

iế
p 

th
u,

 h
oà

n 
th

iệ
n 

dự
 th

ảo
 T

ờ 
trì

nh
 v

ề 
vi

ệc
 b

an
 h

àn
h 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

;  

đ)
 C

hỉ
 đ

ạo
 ti

ếp
 th

u,
 g

iả
i t

rìn
h 

ý 
ki

ến
 g

óp
 ý

, h
oà

n 
th

iệ
n 

dự
 th

ảo
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t 

và
 B

áo
 c

áo
 th

uy
ết

 m
in

h 
xâ

y 
dự

ng
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t. 

B
ướ

c 
10

: C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 tr
ìn

h 
H

ội
 đ

ồn
g 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
. H

ồ 
sơ

 tr
ìn

h 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

 g
ồm

: 

a)
 T

ờ 
trì

nh
 v

ề 
vi

ệc
 b

an
 h

àn
h 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

;  

b)
 D

ự 
th

ảo
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t; 

 

c)
 B

áo
 c

áo
 th

uy
ết

 m
in

h 
xâ

y 
dự

ng
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t; 

 

d)
 B

áo
 c

áo
 ti

ếp
 th

u,
 g

iả
i t

rìn
h 

ý 
ki

ến
 g

óp
 ý

 đ
ối

 v
ới

 d
ự 

th
ảo

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t. 
 

B
ướ

c 
11

: H
ội

 đ
ồn

g 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

 th
ực

 h
iệ

n 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

 
và

 g
ửi

 v
ăn

 b
ản

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
 v

ề 
cơ

 q
ua

n 
có

 c
hứ

c 
nă

ng
 q

uả
n 

lý
 đ

ất
 đ

ai
.  

B
ướ

c 
12

: C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

:  

a)
 T

ổ 
ch

ức
 th

ực
 h

iệ
n 

tiế
p 

th
u,

 g
iả

i t
rìn

h,
 c

hỉ
nh

 s
ửa

 v
à 

ho
àn

 th
iệ

n 
dự

 th
ảo

 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
 th

eo
 ý

 k
iế

n 
củ

a 
H

ội
 đ

ồn
g 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
.  

b)
 T

rìn
h 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

. H
ồ 

sơ
 g

ồm
:  

- T
ờ 

trì
nh

 v
ề 

vi
ệc

 b
an

 h
àn

h 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
;  

- D
ự 

th
ảo

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t; 
 

- B
áo

 c
áo

 th
uy

ết
 m

in
h 

xâ
y 

dự
ng

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t; 
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- B
áo

 c
áo

 ti
ếp

 th
u,

 g
iả

i t
rìn

h 
ý 

ki
ến

 g
óp

 ý
 đ

ối
 v

ới
 d

ự 
th

ảo
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t; 

 

- V
ăn

 b
ản

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
;  

- B
áo

 c
áo

 ti
ếp

 th
u,

 g
iả

i t
rìn

h 
ý 

ki
ến

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
.  

B
ướ

c 
13

: Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

. 

B
ướ

c 
14

: C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 c
ôn

g 
bố

 c
ôn

g 
kh

ai
 v

à 
ch

ỉ 
đạ

o 
cậ

p 
nh

ật
 v

ào
 c

ơ 
sở

 d
ữ 

liệ
u 

qu
ốc

 g
ia

 v
ề 

đấ
t đ

ai
.  

B
ướ

c 
15

: T
ro

ng
 1

5 
ng

ày
 k

ể 
từ

 n
gà

y 
qu

yế
t đ

ịn
h 

xâ
y 

dự
ng

, đ
iề

u 
ch

ỉn
h,

 s
ửa

 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
, Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 tỉ

nh
 g

ửi
 k

ết
 q

uả
 b

an
 h

àn
h 

bả
ng

 
gi

á 
đấ

t v
ề 

B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

M
ôi

 tr
ườ

ng
 th

eo
 M

ẫu
 số

 2
8 

củ
a 

Ph
ụ 

lụ
c 

I b
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 1

51
/2

02
5/

N
Đ

-C
P.

  

B
ướ

c 
16

: T
rư

ờn
g 

hợ
p 

cầ
n 

th
iế

t p
hả

i đ
iề

u 
ch

ỉn
h,

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t t
ro

ng
 n

ăm
 th

ì Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

áp
 d

ụn
g 

m
ột

 h
oặ

c 
nh

iề
u 

bư
ớc

 th
eo

 tr
ìn

h 
tự

 q
uy

 đ
ịn

h 
m

ục
 I 

Ph
ần

 IV
 P

hụ
 lụ

c I
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
51

/2
02

5/
N

Đ
-C

P.
 

C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 c
ấp

 tỉ
nh

 tr
ìn

h 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ùn
g 

cấ
p 

qu
yế

t đ
ịn

h 
đi

ều
 c

hỉ
nh

, s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t. 
 

N
go

ài
 c

ác
 p

hư
ơn

g 
ph

áp
 x

ác
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t đ

ể 
xâ

y 
dự

ng
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t t

he
o 

qu
y 

đị
nh

, c
ăn

 c
ứ 

tìn
h 

hì
nh

 th
ực

 tế
 tạ

i đ
ịa

 p
hư

ơn
g,

 g
iá

 đ
ất

 tr
on

g 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
 c

ủa
 k

hu
 

vự
c,

 v
ị t

rí 
có

 đ
iề

u 
ki

ện
 h

ạ 
tầ

ng
 tư

ơn
g 

tự
 đ

ể x
ác

 đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t đ
ể đ

iề
u 

ch
ỉn

h,
 sử

a đ
ổi

, 
bổ

 su
ng

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t. 
 

Tr
on

g 
qu

á 
trì

nh
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
đi

ều
 c

hỉ
nh

, s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t, 
trư

ờn
g 

hợ
p 

cầ
n 

th
iế

t, 
cơ

 q
ua

n 
có

 c
hứ

c 
nă

ng
 q

uả
n 

lý
 đ

ất
 đ

ai
 c

ấp
 tỉ

nh
 đ

ượ
c 

th
uê

 tổ
 c

hứ
c 

tư
 

vấ
n 

xá
c 

đị
nh

 g
iá

 đ
ất

 h
oặ

c 
đặ

t h
àn

g,
 g

ia
o 

nh
iệ

m
 v

ụ 
ch

o 
đơ

n 
vị

 sự
 n

gh
iệ

p 
cô

ng
 lậ

p 
đủ

 đ
iề

u 
ki

ện
 h

oạ
t đ

ộn
g 

tư
 v

ấn
 x

ác
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t đ

ể 
đi

ều
 c

hỉ
nh

, s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

.  

3.
2.

 C
ác

h 
th

ức
 th

ực
 h

iệ
n:

 K
hô

ng
 q

uy
 đ

ịn
h 

 

3.
3.

 T
hà

nh
 p

hầ
n,

 số
 lư

ợn
g 

hồ
 sơ

 b
ao

 g
ồm

:  

(1
) H

ồ 
sơ

 tr
ìn

h 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

dự
 á

n 
xâ

y 
dự

ng
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t g

ồm
:  

- C
ôn

g 
vă

n 
đề

 n
gh

ị t
hẩ

m
 đ

ịn
h 

dự
 á

n 
xâ

y 
dự

ng
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t; 

 

- D
ự 

th
ảo

 D
ự 

án
 x

ây
 d

ựn
g 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

;  

- D
ự 

th
ảo

 T
ờ 

trì
nh

 v
ề 

vi
ệc

 p
hê

 d
uy

ệt
 d

ự 
án

;  

- D
ự 

th
ảo

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

củ
a 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

 v
ề 

vi
ệc

 p
hê

 d
uy

ệt
 d

ự 
án

.  

(2
) H

ồ 
sơ

 d
ự 

án
 x

ây
 d

ựn
g 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

 tr
ìn

h 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 tỉ

nh
 g

ồm
:  

- D
ự 

án
 x

ây
 d

ựn
g 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

 s
au

 k
hi

 đ
ã 

tiế
p 

th
u,

 h
oà

n 
th

iệ
n 

ý 
ki

ến
 th

ẩm
 

đị
nh

;  
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- T
ờ 

trì
nh

 v
ề 

vi
ệc

 p
hê

 d
uy

ệt
 d

ự 
án

;  

- D
ự 

th
ảo

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

củ
a 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

 v
ề 

vi
ệc

 p
hê

 d
uy

ệt
 d

ự 
án

;  

- V
ăn

 b
ản

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
hồ

 sơ
 d

ự 
án

 x
ây

 d
ựn

g 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
.  

(3
) H

ồ 
sơ

 lấ
y 

ý 
ki

ến
 g

óp
 ý

 đ
ối

 v
ới

 d
ự 

th
ảo

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t: 

- D
ự 

th
ảo

 T
ờ 

trì
nh

 v
ề 

vi
ệc

 b
an

 h
àn

h 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
;  

- D
ự 

th
ảo

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t; 
 

- D
ự 

th
ảo

 B
áo

 c
áo

 th
uy

ết
 m

in
h 

xâ
y 

dự
ng

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t. 
 

(4
) H

ồ 
sơ

 tr
ìn

h 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

 g
ồm

:  

- T
ờ 

trì
nh

 v
ề 

vi
ệc

 b
an

 h
àn

h 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
;  

- D
ự 

th
ảo

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t; 
 

- B
áo

 c
áo

 th
uy

ết
 m

in
h 

xâ
y 

dự
ng

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t; 
 

- B
áo

 c
áo

 ti
ếp

 th
u,

 g
iả

i t
rìn

h 
ý 

ki
ến

 g
óp

 ý
 đ

ối
 v

ới
 d

ự 
th

ảo
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t; 

 

(5
). 

H
ồ 

sơ
 tr

ìn
h 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

 g
ồm

:  

- T
ờ 

trì
nh

 v
ề 

vi
ệc

 b
an

 h
àn

h 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
;  

- D
ự 

th
ảo

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t; 
 

- B
áo

 c
áo

 th
uy

ết
 m

in
h 

xâ
y 

dự
ng

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t; 

- B
áo

 c
áo

 ti
ếp

 th
u,

 g
iả

i t
rìn

h 
ý 

ki
ến

 g
óp

 ý
 đ

ối
 v

ới
 d

ự 
th

ảo
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t; 

 

- V
ăn

 b
ản

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
;  

- B
áo

 c
áo

 ti
ếp

 th
u,

 g
iả

i t
rìn

h 
ý 

ki
ến

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
.  

3.
4.

 T
hờ

i h
ạn

 g
iả

i q
uy

ết
: K

hô
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
 

3.
5.

 Đ
ối

 tư
ợn

g 
th

ực
 h

iệ
n 

th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
:  

- Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

.  

- C
hủ

 tị
ch

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

.  

- Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã.

  

- C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

.  

- S
ở 

Tà
i c

hí
nh

.  

- H
ội

 đ
ồn

g 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

;  

- T
ổ 

ch
ức

 p
há

t t
riể

n 
qu

ỹ 
đấ

t. 
 

- C
ác

 c
ơ 

qu
an

, t
ổ 

ch
ức

 c
ó 

liê
n 

qu
an

 (n
ếu

 c
ó)

.  

3.
6.

 C
ơ 

qu
an

 g
iả

i q
uy

ết
 th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

: Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

.  
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3.
7.

 K
ết

 q
uả

 th
ực

 h
iệ

n 
th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

: 

B
ản

g 
gi

á 
đấ

t l
ần

 đ
ầu

 đ
ể 

cô
ng

 b
ố 

và
 á

p 
dụ

ng
 từ

 n
gà

y 
01

 th
án

g 
01

 n
ăm

 2
02

6 
và

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h,

 sử
a 

đổ
i, 

bổ
 su

ng
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t h

ằn
g 

nă
m

 đ
ể 

cô
ng

 b
ố 

và
 á

p 
dụ

ng
 từ

 
ng

ày
 0

1 
th

án
g 

01
 c

ủa
 n

ăm
 ti

ếp
 th

eo
.  

3.
8.

 P
hí

, l
ệ 

ph
í (

nế
u 

có
):

 K
hô

ng
 q

uy
 đ

ịn
h 

 

3.
9.

 T
ên

 m
ẫu

 đ
ơn

, m
ẫu

 tờ
 k

ha
i: 

M
ẫu

 s
ố 

28
, 2

9,
 3

0,
 3

1,
 3

2,
 3

3,
 3

4,
 3

5,
 3

6,
 

37
, 3

8,
 3

9,
 4

0 
tạ

i P
hụ

 lụ
c 

ba
n 

hà
nh

 k
èm

 th
eo

 N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
51

/2
02

5/
N

Đ
-C

P 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

.  

3.
10

. Y
êu

 c
ầu

, đ
iề

u 
ki

ện
 th

ực
 h

iệ
n 

th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
: K

hô
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
 

3.
11

. C
ăn

 c
ứ 

ph
áp

 lý
 c

ủa
 th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

:  

- L
uậ

t Đ
ất

 đ
ai

 số
 3

1/
20

24
/Q

H
15

 n
gà

y 
18

/0
1/

20
24

 đ
ượ

c s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 m
ột

 
bở

i L
uậ

t s
ố 

43
/2

02
4/

Q
H

15
, L

uậ
t s

ố 
47

/2
02

4/
Q

H
15

 v
à L

uậ
t s

ố 
58

/2
02

4/
Q

H
15

 c
ủa

 
Q

uố
c 

hộ
i. 

 

- N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 7
1/

20
24

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
7/

6/
20

24
 c

ủa
 C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 
gi

á 
đấ

t. 
 

- N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
51

/2
02

5/
N

Đ
-C

P 
ng

ày
 1

2/
6/

20
25

 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ

ịn
h 

về
 

ph
ân

 đ
ịn

h 
th

ẩm
 q

uy
ền

 c
ủa

 c
hí

nh
 q

uy
ền

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

02
 c

ấp
, p

hâ
n 

qu
yề

n,
 p

hâ
n 

cấ
p 

tro
ng

 lĩ
nh

 v
ực

 đ
ất

 đ
ai

.  

- Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 2

41
8/

Q
Đ

-B
N

N
M

T 
ng

ày
 2

8/
6/

20
25

 c
ủa

 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

M
ôi

 tr
ườ

ng
 v

ề 
vi

ệc
 đ

ín
h 

ch
ín

h 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 1

51
/2

02
5/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
2 

th
án

g 
6 

nă
m

 2
02

5 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 p
hâ

n 
đị

nh
 th

ẩm
 q

uy
ền

 c
ủa

 c
hí

nh
 q

uy
ền

 đ
ịa

 
ph

ươ
ng

 0
2 

cấ
p,

 p
hâ

n 
qu

yề
n,

 p
hâ

n 
cấ

p 
tro

ng
 lĩ

nh
 v

ực
 đ

ất
 đ

ai
. 

4.
 T

rì
nh

 t
ự 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t 

đố
i v

ới
 t

rư
ờn

g 
hợ

p 
qu

y 
đị

nh
 t

ại
 

kh
oả

n 
1 

Đ
iề

u 
25

7 
Lu

ật
 Đ

ất
 đ

ai
  

4.
1.

 T
rì

nh
 tự

 th
ực

 h
iệ

n:
  

B
ướ

c 
1.

 C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 lự
a 

ch
ọn

 tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
đị

nh
 g

iá
 đ

ất
 h

oặ
c 

đặ
t h

àn
g,

 g
ia

o 
nh

iệ
m

 v
ụ 

ch
o 

đơ
n 

vị
 sự

 n
gh

iệ
p 

cô
ng

 lậ
p 

đủ
 đ

iề
u 

ki
ện

 h
oạ

t đ
ộn

g 
tư

 v
ấn

 x
ác

 đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t. 
 

B
ướ

c 
2.

 T
ổ 

ch
ức

 th
ực

 h
iệ

n 
đị

nh
 g

iá
 đ

ất
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
 n

hư
 sa

u:
  

a)
 Đ

iề
u 

tra
, k

hả
o 

sá
t, 

th
u 

th
ập

 th
ôn

g 
tin

 p
hụ

c 
vụ

 v
iệ

c 
đi

ều
 c

hỉ
nh

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t 
th

eo
 k

hu
 v

ực
, v

ị t
rí;

 v
iệ

c đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

 đ
ến

 từ
ng

 th
ửa

 đ
ất

 tr
ên

 c
ơ 

sở
 v

ùn
g 

gi
á 

trị
, t

hử
a 

đấ
t c

hu
ẩn

;  

b)
 X

ác
 đ

ịn
h 

lo
ại

 đ
ất

, k
hu

 v
ực

, v
ị t

rí 
đấ

t t
ại

 từ
ng

 x
ã,

 p
hư

ờn
g 

đố
i v

ới
 k

hu
 v

ực
 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t t

he
o 

kh
u 

vự
c,

 v
ị t

rí;
 x

ác
 đ

ịn
h 

lo
ại

 đ
ất

, t
ổn

g 
số

 th
ửa

 đ
ất

, s
ố 
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 th
ửa

 đ
ất

 c
ủa

 m
ỗi

 lo
ại

 đ
ất

 đ
ối

 v
ới

 k
hu

 v
ực

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

 đ
ến

 từ
ng

 th
ửa

 
đấ

t t
rê

n 
cơ

 sở
 v

ùn
g 

gi
á 

trị
, t

hử
a 

đấ
t c

hu
ẩn

;  

c)
 T

ổn
g 

hợ
p,

 h
oà

n 
th

iệ
n 

hồ
 s

ơ 
kế

t q
uả

 đ
iề

u 
tra

, k
hả

o 
sá

t, 
th

u 
th

ập
 th

ôn
g 

tin
 

tạ
i c

ấp
 x

ã,
 c

ấp
 tỉ

nh
; p

hâ
n 

tíc
h,

 đ
án

h 
gi

á 
kế

t q
uả

 th
ực

 h
iệ

n 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
 h

iệ
n 

hà
nh

 
đố

i v
ới

 v
iệ

c 
đi

ều
 c

hỉ
nh

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t t
he

o 
kh

u 
vự

c,
 v

ị t
rí;

  

d)
 T

ổn
g 

hợ
p 

kế
t q

uả
 đ

iề
u 

tra
, k

hả
o 

sá
t, 

th
u 

th
ập

 th
ôn

g 
tin

; t
hi

ết
 lậ

p 
vù

ng
 g

iá
 

trị
; l

ựa
 c

họ
n 

th
ửa

 đ
ất

 c
hu

ẩn
 v

à 
xá

c 
đị

nh
 g

iá
 c

ho
 th

ửa
 đ

ất
 c

hu
ẩn

; l
ập

 b
ản

g 
tỷ

 lệ
 so

 
sá

nh
 đ

ối
 v

ới
 v

iệ
c 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t đ

ến
 từ

ng
 th

ửa
 đ

ất
 tr

ên
 c

ơ 
sở

 v
ùn

g 
gi

á 
trị

, t
hử

a 
đấ

t c
hu

ẩn
;  

đ)
 X

ây
 d

ựn
g 

dự
 th

ảo
 b

ản
g 

gi
á đ

ất
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
và

 d
ự 

th
ảo

 B
áo

 cá
o 

th
uy

ết
 m

in
h 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t. 

 

B
ướ

c 
3:

 C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 th
ực

 h
iệ

n:
  

a)
 X

ây
 d

ựn
g 

dự
 th

ảo
 T

ờ 
trì

nh
 v

ề 
vi

ệc
 b

an
 h

àn
h 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h;

  

b)
 T

ổ 
ch

ức
 lấ

y 
ý 

ki
ến

 cá
c 

cơ
 q

ua
n,

 tổ
 c

hứ
c,

 c
á 

nh
ân

 có
 li

ên
 q

ua
n 

về
 h

ồ 
sơ

 lấ
y 

ý 
ki

ến
 đ

ối
 v

ới
 d

ự 
th

ảo
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t đ

iề
u 

ch
ỉn

h;
 

c)
 T

iế
p 

th
u,

 h
oà

n 
th

iệ
n 

Tờ
 tr

ìn
h 

về
 v

iệ
c 

ba
n 

hà
nh

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t đ
iề

u 
ch

ỉn
h;

 
tiế

p 
th

u,
 g

iả
i t

rìn
h 

ý 
ki

ến
 g

óp
 ý

, h
oà

n 
th

iệ
n 

dự
 th

ảo
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
và

 B
áo

 
cá

o 
th

uy
ết

 m
in

h 
đi

ều
 c

hỉ
nh

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t. 
 

B
ướ

c 
4:

 C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 tr
ìn

h 
H

ội
 đ

ồn
g 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
.  

B
ướ

c 
5:

 H
ội

 đ
ồn

g 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

 th
ực

 h
iệ

n 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

 
và

 g
ửi

 v
ăn

 b
ản

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
về

 c
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

.  

B
ướ

c 
6:

 C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 th
ực

 h
iệ

n 
tiế

p 
th

u,
 g

iả
i t

rìn
h,

 
ch

ỉn
h 

sử
a v

à h
oà

n 
th

iệ
n 

dự
 th

ảo
 b

ản
g 

gi
á đ

ất
, t

rìn
h 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 cấ
p 

tỉn
h 

qu
yế

t 
đị

nh
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
. H

ồ 
sơ

 tr
ìn

h 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 tỉ

nh
:  

a)
 T

ờ 
trì

nh
 v

ề 
vi

ệc
 b

an
 h

àn
h 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h;

  

b)
 D

ự 
th

ảo
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t đ

iề
u 

ch
ỉn

h;
 

c)
 B

áo
 c

áo
 th

uy
ết

 m
in

h 
đi

ều
 c

hỉ
nh

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t; 
 

d)
 B

áo
 c

áo
 ti

ếp
 th

u,
 g

iả
i t

rìn
h 

ý 
ki

ến
 g

óp
 ý

 đ
ối

 v
ới

 d
ự 

th
ảo

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t đ
iề

u 
ch

ỉn
h;

  đ)
 V

ăn
 b

ản
 th

ẩm
 đ

ịn
h 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h;

  

e)
 B

áo
 c

áo
 ti

ếp
 th

u,
 g

iả
i t

rìn
h 

ý 
ki

ến
 th

ẩm
 đ

ịn
h 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

.  

B
ướ

c 
7:

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t. 

 

4.
2.

 C
ác

h 
th

ức
 th

ực
 h

iệ
n:

 k
hô

ng
 q

uy
 đ

ịn
h 
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4.
3.

 T
hà

nh
 p

hầ
n,

 s
ố 

lư
ợn

g 
hồ

 s
ơ:

 H
ồ 

sơ
 tr

ìn
h 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

 
qu

yế
t đ

ịn
h 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t g

ồm
:  

- T
ờ 

trì
nh

 v
ề 

vi
ệc

 b
an

 h
àn

h 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h;
  

- D
ự 

th
ảo

 b
ản

g 
gi

á 
đấ

t đ
iề

u 
ch

ỉn
h;

  

- B
áo

 c
áo

 th
uy

ết
 m

in
h 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t; 

 

- B
áo

 c
áo

 ti
ếp

 th
u,

 g
iả

i t
rìn

h 
ý 

ki
ến

 g
óp

 ý
 đ

ối
 v

ới
 d

ự 
th

ảo
 b

ản
g 

gi
á 

đấ
t đ

iề
u 

ch
ỉn

h;
  - V

ăn
 b

ản
 th

ẩm
 đ

ịn
h 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h;

  

- B
áo

 c
áo

 ti
ếp

 th
u,

 g
iả

i t
rìn

h 
ý 

ki
ến

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
bả

ng
 g

iá
 đ

ất
.  

4.
4.

 T
hờ

i h
ạn

 g
iả

i q
uy

ết
: K

hô
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
 

4.
5.

 Đ
ối

 tư
ợn

g 
th

ực
 h

iệ
n 

th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
  

- Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

.  

- Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã.

  

- C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

.  

- S
ở 

Tà
i c

hí
nh

.  

- H
ội

 đ
ồn

g 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

.  

- T
ổ 

ch
ức

 p
há

t t
riể

n 
qu

ỹ 
đấ

t. 
 

- C
ác

 c
ơ 

qu
an

, t
ổ 

ch
ức

 k
há

c 
có

 li
ên

 q
ua

n 
(n

ếu
 c

ó)
. 

4.
6.

 C
ơ 

qu
an

 g
iả

i q
uy

ết
 th

ủ 
tụ

c h
àn

h 
ch

ín
h:

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

, c
ác

 
cơ

 q
ua

n 
tổ

 c
hứ

c 
có

 li
ên

 q
ua

n 
(n

ếu
 c

ó)
.  

4.
7.

 K
ết

 q
uả

 th
ực

 h
iệ

n 
th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

:  

4.
8.

 P
hí

, l
ệ 

ph
í (

nế
u 

có
):

 K
hô

ng
 q

uy
 đ

ịn
h 

 

4.
9.

 T
ên

 m
ẫu

 đ
ơn

, m
ẫu

 tờ
 k

ha
i: 

M
ẫu

 s
ố 

28
, 2

9,
 3

0,
 3

1,
 3

2,
 3

3,
 3

4,
 3

5,
 3

6,
 

37
, 3

8,
 3

9,
 4

0 
tạ

i P
hụ

 lụ
c 

ba
n 

hà
nh

 k
èm

 th
eo

 N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
51

/2
02

5/
N

Đ
-C

P 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

.  

4.
10

. Y
êu

 c
ầu

, đ
iề

u 
ki

ện
 th

ực
 h

iệ
n 

th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
 (n

ếu
 c

ó)
: K

hô
ng

 
qu

y 
đị

nh
. 

4.
11

. C
ăn

 c
ứ 

ph
áp

 lý
 c

ủa
 th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

:  

- L
uậ

t Đ
ất

 đ
ai

 số
 3

1/
20

24
/Q

H
15

 n
gà

y 
18

/0
1/

20
24

 đ
ượ

c s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 m
ột

 
bở

i L
uậ

t s
ố 

43
/2

02
4/

Q
H

15
, L

uậ
t s

ố 
47

/2
02

4/
Q

H
15

 v
à L

uậ
t s

ố 
58

/2
02

4/
Q

H
15

 c
ủa

 
Q

uố
c 

hộ
i. 
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- N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 7
1/

20
24

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
7/

6/
20

24
 c

ủa
 C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 
gi

á 
đấ

t. 
 

- N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
51

/2
02

5/
N

Đ
-C

P 
ng

ày
 1

2/
6/

20
25

 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ

ịn
h 

về
 

ph
ân

 đ
ịn

h 
th

ẩm
 q

uy
ền

 c
ủa

 c
hí

nh
 q

uy
ền

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

02
 c

ấp
, p

hâ
n 

qu
yề

n,
 p

hâ
n 

cấ
p 

tro
ng

 lĩ
nh

 v
ực

 đ
ất

 đ
ai

. 

5.
 T

rì
nh

 tự
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể 
đố

i v
ới

 cá
c 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 th

uộ
c t

hẩ
m

 q
uy

ền
 

củ
a 

C
hủ

 tị
ch

 U
ỷ 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

  

5.
1.

 T
rì

nh
 tự

 th
ực

 h
iệ

n 
 

B
ướ

c 
1:

 C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 c
ó 

trá
ch

 n
hi

ệm
 c

hu
ẩn

 b
ị h

ồ 
sơ

 đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t c
ụ 

th
ể.

  

B
ướ

c 2
: C

ơ 
qu

an
 c

ó 
ch

ức
 n

ăn
g 

qu
ản

 lý
 đ

ất
 đ

ai
 c

ấp
 tỉ

nh
 lự

a 
ch

ọn
 tổ

 c
hứ

c t
hự

c 
hi

ện
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t h

oặ
c 

đặ
t h

àn
g,

 g
ia

o 
nh

iệ
m

 v
ụ 

ch
o 

đơ
n 

vị
 sự

 n
gh

iệ
p 

cô
ng

 lậ
p 

đủ
 

đi
ều

 k
iệ

n 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

tư
 v

ấn
 x

ác
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t t

he
o 

qu
y 

đị
nh

 tạ
i k

ho
ản

 2
 Đ

iề
u 

31
 

N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 7
1/

20
24

/N
Đ

-C
P.

  

B
ướ

c 
3:

 C
ơ 

qu
an

 tà
i c

hí
nh

 tr
ìn

h 
C

hủ
 tị

ch
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ùn
g 

cấ
p 

qu
yế

t 
đị

nh
 th

àn
h 

lậ
p 

H
ội

 đ
ồn

g 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể.
  

B
ướ

c 
4:

 C
ơ 

qu
an

 tà
i c

hí
nh

 tr
ìn

h 
C

hủ
 tị

ch
 H

ội
 đ

ồn
g 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t c
ụ 

th
ể 

qu
yế

t đ
ịn

h 
th

àn
h 

lậ
p 

Tổ
 g

iú
p 

vi
ệc

 c
ủa

 H
ội

 đ
ồn

g.
  

B
ướ

c 
5:

 T
ổ 

ch
ức

 th
ực

 h
iệ

n 
đị

nh
 g

iá
 đ

ất
:  

a)
 T

iế
n 

hà
nh

 x
ác

 đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t c
ụ 

th
ể 

và
 c

un
g 

cấ
p 

th
ôn

g 
tin

 v
ề 

kế
t q

uả
 đ

iề
u 

tra
, t

hu
 th

ập
 th

ôn
g 

tin
 đ

ầu
 v

ào
 c

ho
 c

ơ 
qu

an
 c

ó 
ch

ức
 n

ăn
g 

qu
ản

 lý
 đ

ất
 đ

ai
;  

b)
 X

ây
 d

ựn
g 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t, 
dự

 th
ảo

 C
hứ

ng
 th

ư 
đị

nh
 g

iá
 đ

ất
 v

à 
gử

i đ
ến

 
cơ

 q
ua

n 
có

 c
hứ

c 
nă

ng
 q

uả
n 

lý
 đ

ất
 đ

ai
.  

B
ướ

c 
6:

 C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

:  

a)
 C

ôn
g 

kh
ai

 B
áo

 c
áo

 th
uy

ết
 m

in
h 

xâ
y 

dự
ng

 p
hư

ơn
g 

án
 g

iá
 đ

ất
 tr

ên
 C

ổn
g 

th
ôn

g 
tin

 đ
iệ

n 
tử

;  

b)
 K

iể
m

 tr
a 

tín
h 

đầ
y 

đủ
 v

ề 
nộ

i 
du

ng
 c

ủa
 B

áo
 c

áo
 th

uy
ết

 m
in

h 
xâ

y 
dự

ng
 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t; 
 

c)
 T

rìn
h 

H
ội

 đ
ồn

g 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t. 
H

ồ 
sơ

 g
ồm

:  

- V
ăn

 b
ản

 đ
ề 

ng
hị

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
ph

ươ
ng

 á
n 

gi
á 

đấ
t; 

- T
ờ 

trì
nh

 v
ề 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t; 
 

- B
áo

 c
áo

 th
uy

ết
 m

in
h 

xâ
y 

dự
ng

 p
hư

ơn
g 

án
 g

iá
 đ

ất
, d

ự 
th

ảo
 C

hứ
ng

 th
ư 

đị
nh

 
gi

á 
đấ

t; 
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- H
ồ 

sơ
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể.
  

Bư
ớc

 7
: H

ội
 đ

ồn
g 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t c
ụ 

th
ể t

hẩ
m

 đ
ịn

h 
ph

ươ
ng

 á
n 

gi
á đ

ất
 v

à g
ửi

 
vă

n 
bả

n 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

ph
ươ

ng
 án

 g
iá

 đ
ất

 đ
ến

 c
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

.  

B
ướ

c 
8:

 C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
tiế

p 
th

u,
 

gi
ải

 tr
ìn

h,
 c

hỉ
nh

 sử
a,

 h
oà

n 
th

iệ
n 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t. 
 

B
ướ

c 
9:

 C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 tr
ìn

h 
C

hủ
 tị

ch
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 

dâ
n 

cấ
p 

tỉn
h 

qu
yế

t đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t c
ụ 

th
ể.

 H
ồ 

sơ
 g

ồm
:  

a)
 T

ờ 
trì

nh
 v

ề 
ph

ươ
ng

 á
n 

gi
á 

đấ
t c

ủa
 c

ơ 
qu

an
 c

ó 
ch

ức
 n

ăn
g 

qu
ản

 lý
 đ

ất
 đ

ai
; 

b)
 B

áo
 c

áo
 th

uy
ết

 m
in

h 
xâ

y 
dự

ng
 p

hư
ơn

g 
án

 g
iá

 đ
ất

, C
hứ

ng
 th

ư 
đị

nh
 g

iá
 đ

ất
;  

c)
 V

ăn
 b

ản
 th

ẩm
 đ

ịn
h 

ph
ươ

ng
 án

 g
iá

 đ
ất

 củ
a H

ội
 đ

ồn
g 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
gi

á đ
ất

 cụ
 th

ể;
  

d)
 B

iê
n 

bả
n 

cu
ộc

 h
ọp

 H
ội

 đ
ồn

g 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể;
  

đ)
 B

áo
 c

áo
 ti

ếp
 th

u,
 c

hỉ
nh

 s
ửa

, h
oà

n 
th

iệ
n 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t t
he

o 
vă

n 
bả

n 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t c
ủa

 H
ội

 đ
ồn

g 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể.
  

B
ướ

c 
10

: T
rư

ờn
g 

hợ
p 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể 
đư

ợc
 á

p 
dụ

ng
 đ

ể 
tín

h 
tiề

n 
bồ

i t
hư

ờn
g 

kh
i N

hà
 n

ướ
c 

th
u 

hồ
i đ

ất
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i đ

iể
m

 e
 k

ho
ản

 1
 Đ

iề
u 

16
0 

Lu
ật

 Đ
ất

 đ
ai

 
th

ì c
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 c
un

g 
cấ

p 
ph

ươ
ng

 á
n 

gi
á 

đấ
t đ

ã 
đư

ợc
 ti

ếp
 

th
u 

ho
àn

 th
iệ

n 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

ch
o 

đơ
n 

vị
, t

ổ 
ch

ức
 th

ực
 h

iệ
n 

nh
iệ

m
 v

ụ 
bồ

i t
hư

ờn
g,

 
hỗ

 tr
ợ,

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 đ

ể 
đư

a 
và

o 
ph

ươ
ng

 á
n 

bồ
i t

hư
ờn

g,
 h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 th
eo

 q
uy

 
đị

nh
 c

ủa
 p

há
p 

lu
ật

 v
ề 

bồ
i t

hư
ờn

g,
 h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

.  

B
ướ

c 
11

: C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 lư
u 

trữ
 v

à 
cậ

p 
nh

ật
 v

ào
 c

ơ 
sở

 d
ữ 

liệ
u 

qu
ốc

 g
ia

 v
ề 

đấ
t đ

ai
 v

à 
cô

ng
 k

ha
i t

rê
n 

C
ổn

g 
th

ôn
g 

tin
 đ

iệ
n 

tử
 to

àn
 b

ộ 
kế

t q
uả

 đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t c
ụ 

th
ể 

tạ
i đ

ịa
 p

hư
ơn

g.
 H

ồ 
sơ

 đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t c
ụ 

th
ể 

đư
ợc

 lư
u 

gi
ữ 

ít 
nh

ất
 là

 m
ườ

i n
ăm

, k
ể 

từ
 n

gà
y 

có
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
có

 p
hê

 d
uy

ệt
 g

iá
 đ

ất
 c

ụ 
th

ể 
củ

a 
cơ

 
qu

an
 n

hà
 n

ướ
c 

có
 th

ẩm
 q

uy
ền

, t
rừ

 tr
ườ

ng
 h

ợp
 p

há
p 

lu
ật

 c
ó 

qu
y 

đị
nh

 k
há

c.
  

B
ướ

c 
12

: T
ro

ng
 th

ời
 g

ia
n 

kh
ôn

g 
qu

á 
15

 n
gà

y 
kể

 từ
 n

gà
y 

C
hủ

 tị
ch

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể,
 c

ơ 
qu

an
 c

ó 
ch

ức
 n

ăn
g 

qu
ản

 lý
 đ

ất
 đ

ai
 

gử
i k

ết
 q

uả
 x

ác
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể 
về

 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

M
ôi

 tr
ườ

ng
 th

eo
 M

ẫu
 

số
 4

3 
củ

a 
Ph

ụ 
lụ

c 
I b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
51

/2
02

5/
N

Đ
-C

P.
  

5.
2.

 C
ác

h 
th

ức
 th

ực
 h

iệ
n:

 k
hô

ng
 q

uy
 đ

ịn
h 

5.
3.

 T
hà

nh
 p

hầ
n,

 số
 lư

ợn
g 

hồ
 sơ

:  

(1
) H

ồ 
sơ

 tr
ìn

h 
H

ội
 đ

ồn
g 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t c
ụ 

th
ể 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
ph

ươ
ng

 á
n 

gi
á 

đấ
t g

ồm
:  

- V
ăn

 b
ản

 đ
ề 

ng
hị

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
ph

ươ
ng

 á
n 

gi
á 

đấ
t; 

 

- T
ờ 

trì
nh

 v
ề 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t; 
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- B
áo

 c
áo

 th
uy

ết
 m

in
h 

xâ
y 

dự
ng

 p
hư

ơn
g 

án
 g

iá
 đ

ất
, d

ự 
th

ảo
 C

hứ
ng

 th
ư 

đị
nh

 
gi

á 
đấ

t; 
- H

ồ 
sơ

 đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t c
ụ 

th
ể.

  

(2
) H

ồ 
sơ

 tr
ìn

h 
C

hủ
 tị

ch
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 tỉ

nh
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t c
ụ 

th
ể 

gồ
m

:  - T
ờ 

trì
nh

 v
ề 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t c
ủa

 c
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

;  

- B
áo

 c
áo

 th
uy

ết
 m

in
h 

xâ
y 

dự
ng

 p
hư

ơn
g 

án
 g

iá
 đ

ất
, C

hứ
ng

 th
ư 

đị
nh

 g
iá

 đ
ất

;  

- V
ăn

 b
ản

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
ph

ươ
ng

 á
n 

gi
á 

đấ
t c

ủa
 H

ội
 đ

ồn
g 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t c
ụ 

th
ể;

 - 
B

iê
n 

bả
n 

cu
ộc

 h
ọp

 H
ội

 đ
ồn

g 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể;
  

- 
B

áo
 c

áo
 ti

ếp
 th

u,
 c

hỉ
nh

 s
ửa

, h
oà

n 
th

iệ
n 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t t
he

o 
vă

n 
bả

n 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t c
ủa

 H
ội

 đ
ồn

g 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể.
 

5.
4.

 T
hờ

i h
ạn

 g
iả

i q
uy

ết
: k

hô
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
 

5.
5.

 Đ
ối

 tư
ợn

g 
th

ực
 h

iệ
n 

th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
  

- Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

.  

- C
hủ

 tị
ch

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

.  

- Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã.

  

- C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

  

- S
ở 

Tà
i c

hí
nh

  

- H
ội

 đ
ồn

g 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

bả
ng

 g
iá

 đ
ất

;  

- T
ổ 

ch
ức

 p
há

t t
riể

n 
qu

ỹ 
đấ

t. 
 

- C
ác

 c
ơ 

qu
an

, t
ổ 

ch
ức

 c
ó 

liê
n 

qu
an

 (n
ếu

 c
ó)

.  

5.
6.

 C
ơ 

qu
an

 g
iả

i q
uy

ết
 th

ủ 
tụ

c h
àn

h 
ch

ín
h:

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

, c
ác

 
cơ

 q
ua

n,
 tổ

 c
hứ

c 
có

 li
ên

 q
ua

n 
(n

ếu
 c

ó)
.  

5.
7.

 K
ết

 q
uả

 th
ực

 h
iệ

n 
th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

: Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể 
 

5.
8.

 P
hí

, l
ệ 

ph
í (

nế
u 

có
):

 K
hô

ng
 q

uy
 đ

ịn
h 

 

5.
9.

 T
ên

 m
ẫu

 đ
ơn

, m
ẫu

 tờ
 k

ha
i: 

M
ẫu

 s
ố 

29
, 3

0,
 3

1,
 4

1,
 4

2,
 4

3 
tạ

i P
hụ

 lụ
c 

ba
n 

hà
nh

 k
èm

 th
eo

 N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 
15

1/
20

25
/N

Đ
-C

P 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

.  

5.
10

. Y
êu

 c
ầu

, đ
iề

u 
ki

ện
 th

ực
 h

iệ
n 

th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
 (n

ếu
 c

ó)
: K

hô
ng

 
qu

y 
đị

nh
.  

5.
11

. C
ăn

 c
ứ 

ph
áp

 lý
 c

ủa
 th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

:  



21
 

 

- L
uậ

t Đ
ất

 đ
ai

 số
 3

1/
20

24
/Q

H
15

 n
gà

y 
18

/0
1/

20
24

 đ
ượ

c s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 m
ột

 
bở

i L
uậ

t s
ố 

43
/2

02
4/

Q
H

15
, L

uậ
t s

ố 
47

/2
02

4/
Q

H
15

 v
à L

uậ
t s

ố 
58

/2
02

4/
Q

H
15

 c
ủa

 
Q

uố
c 

hộ
i. 

 

- N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 7
1/

20
24

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
7/

6/
20

24
 c

ủa
 C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 
gi

á 
đấ

t. 
 

- N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
51

/2
02

5/
N

Đ
-C

P 
ng

ày
 1

2/
6/

20
25

 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ

ịn
h 

về
 

ph
ân

 đ
ịn

h 
th

ẩm
 q

uy
ền

 c
ủa

 c
hí

nh
 q

uy
ền

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

02
 c

ấp
, p

hâ
n 

qu
yề

n,
 p

hâ
n 

cấ
p 

tro
ng

 lĩ
nh

 v
ực

 đ
ất

 đ
ai

.  

- Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 2

41
8/

Q
Đ

-B
N

N
M

T 
ng

ày
 2

8/
6/

20
25

 c
ủa

 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

M
ôi

 tr
ườ

ng
 v

ề 
vi

ệc
 đ

ín
h 

ch
ín

h 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 1

51
/2

02
5/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
2 

th
án

g 
6 

nă
m

 2
02

5 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 p
hâ

n 
đị

nh
 th

ẩm
 q

uy
ền

 c
ủa

 c
hí

nh
 q

uy
ền

 đ
ịa

 
ph

ươ
ng

 0
2 

cấ
p,

 p
hâ

n 
qu

yề
n,

 p
hâ

n 
cấ

p 
tro

ng
 lĩ

nh
 v

ực
 đ

ất
 đ

ai
. 

B
. T

H
Ủ

 T
Ụ

C
 H

À
N

H
 C

H
ÍN

H
 N

Ộ
I B

Ộ
 C

Ấ
P 

X
Ã

 

1.
 T

rì
nh

 tự
, t

hủ
 tụ

c 
th

ẩm
 đ

ịn
h,

 p
hê

 d
uy

ệt
 q

uy
 h

oạ
ch

 s
ử 

dụ
ng

 đ
ất

 c
ấp

 
xã

/đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

qu
y 

ho
ạc

h 
sử

 d
ụn

g 
đấ

t c
ấp

 x
ã 

 

1.
1.

 T
rì

nh
 tự

 th
ực

 h
iệ

n 
 

- B
ướ

c 
1:

 C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 c
ấp

 x
ã 

ho
àn

 th
iệ

n 
hồ

 sơ
 q

uy
 

ho
ạc

h 
sử

 d
ụn

g 
đấ

t c
ấp

 x
ã 

bá
o 

cá
o 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã 

để
 tr

ìn
h 

H
ội

 đ
ồn

g 
nh

ân
 

dâ
n 

cù
ng

 c
ấp

 th
ôn

g 
qu

a 
trư

ớc
 k

hi
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 x

ã 
trì

nh
 c

ơ 
qu

an
 c

ó 
ch

ức
 

nă
ng

 q
uả

n 
lý

 đ
ất

 đ
ai

 c
ấp

 tỉ
nh

 đ
ể 

th
ẩm

 đ
ịn

h.
  

- B
ướ

c 
2:

 T
ro

ng
 th

ời
 h

ạn
 k

hô
ng

 q
uá

 0
5 

ng
ày

 là
m

 v
iệ

c 
kể

 từ
 n

gà
y 

nh
ận

 đ
ủ 

hồ
 

sơ
, c

ơ 
qu

an
 c

ó 
ch

ức
 n

ăn
g 

qu
ản

 lý
 đ

ất
 đ

ai
 c

ấp
 tỉ

nh
 c

ó 
trá

ch
 n

hi
ệm

 g
ửi

 h
ồ 

sơ
 q

uy
 

ho
ạc

h 
sử

 d
ụn

g 
đấ

t đ
ến

 c
ác

 c
ơ 

qu
an

 c
ó 

liê
n 

qu
an

 đ
ể 

lấ
y 

ý 
ki

ến
.  

- B
ướ

c 
3:

 T
ro

ng
 th

ời
 h

ạn
 k

hô
ng

 q
uá

 1
0 

ng
ày

 là
m

 v
iệ

c 
kể

 từ
 n

gà
y 

nh
ận

 đ
ượ

c 
hồ

 sơ
 h

ợp
 lệ

, c
ác

 s
ở,

 n
gà

nh
 c

ó 
trá

ch
 n

hi
ệm

 g
ửi

 ý
 k

iế
n 

bằ
ng

 v
ăn

 b
ản

 đ
ến

 c
ơ 

qu
an

 
có

 c
hứ

c 
nă

ng
 q

uả
n 

lý
 đ

ất
 đ

ai
 c

ấp
 tỉ

nh
.  

- B
ướ

c 
4:

 T
ro

ng
 th

ời
 h

ạn
 k

hô
ng

 q
uá

 0
7 

ng
ày

 là
m

 v
iệ

c 
kể

 từ
 n

gà
y 

kế
t t

hú
c 

th
ời

 h
ạn

 lấ
y 

ý 
ki

ến
, c

ơ 
qu

an
 c

ó 
ch

ức
 n

ăn
g 

qu
ản

 lý
 đ

ất
 đ

ai
 c

ấp
 tỉ

nh
 g

ửi
 th

ôn
g 

bá
o 

kế
t q

uả
 th

ẩm
 đ

ịn
h 

qu
y 

ho
ạc

h 
sử

 d
ụn

g 
đấ

t đ
ến

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã.

  

- B
ướ

c 
5:

 T
ro

ng
 th

ời
 h

ạn
 k

hô
ng

 q
uá

 0
5 

ng
ày

 là
m

 v
iệ

c,
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 

xã
 c

ó 
trá

ch
 n

hi
ệm

 ti
ếp

 th
u,

 g
iả

i t
rìn

h 
ý 

ki
ến

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
để

 h
oà

n 
th

iệ
n 

hồ
 s

ơ 
kế

 
ho

ạc
h 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t g

ửi
 c

ơ 
qu

an
 c

ó 
ch

ức
 n

ăn
g 

qu
ản

 lý
 đ

ất
 đ

ai
 c

ấp
 tỉ

nh
.  

- B
ướ

c 
6:

 T
ro

ng
 th

ời
 h

ạn
 k

hô
ng

 q
uá

 0
5 

ng
ày

 là
m

 v
iệ

c 
kể

 từ
 n

gà
y 

nh
ận

 đ
ủ 

hồ
 

sơ
 h

ợp
 lệ

, c
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 c
ấp

 tỉ
nh

 tr
ìn

h 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 

cấ
p 

tỉn
h 

ba
n 

hà
nh

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ph
ê 

du
yệ

t q
uy

 h
oạ

ch
 sử

 d
ụn

g 
đấ

t c
ấp

 x
ã.

  

1.
2.

 C
ác

h 
th

ức
 th

ực
 h

iệ
n:

 K
hô

ng
 q

uy
 đ

ịn
h 
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1.
3.

 T
hà

nh
 p

hầ
n,

 số
 lư

ợn
g 

hồ
 sơ

:  

- T
ờ 

trì
nh

 c
ủa

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã;

  

- N
gh

ị q
uy

ết
 c

ủa
 H

ội
 đ

ồn
g 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã;

  

- B
áo

 c
áo

 th
uy

ết
 m

in
h 

về
 q

uy
 h

oạ
ch

 sử
 d

ụn
g 

đấ
t 

- H
ệ 

th
ốn

g 
bả

n 
đồ

 v
à 

dữ
 li

ệu
 k

èm
 th

eo
 (d

ạn
g 

gi
ấy

 h
oặ

c 
dạ

ng
 số

); 
 

- B
áo

 c
áo

 ti
ếp

 th
u,

 g
iả

i t
rìn

h 
ý 

ki
ến

 c
ủa

 c
ác

 c
ơ 

qu
an

 c
ó 

liê
n 

qu
an

;  

- D
ự 

th
ảo

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

củ
a 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

 p
hê

 d
uy

ệt
 q

uy
 h

oạ
ch

 sử
 

dụ
ng

 đ
ất

 c
ấp

 x
ã.

  

1.
4.

 T
hờ

i h
ạn

 g
iả

i q
uy

ết
: k

hô
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
 

1.
5.

 Đ
ối

 tư
ợn

g 
th

ực
 h

iệ
n 

th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
: C

ơ 
qu

an
 c

ó 
ch

ức
 n

ăn
g 

qu
ản

 
lý

 đ
ất

 đ
ai

 c
ấp

 x
ã.

  

1.
6.

 C
ơ 

qu
an

 g
iả

i q
uy

ết
 th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

: U
ỷ 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã;

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

. 

1.
7.

 K
ết

 q
uả

 th
ực

 h
iệ

n 
th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

: Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

củ
a 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 
dâ

n 
cấ

p 
tỉn

h 
ph

ê 
du

yệ
t q

uy
 h

oạ
ch

 sử
 d

ụn
g 

đấ
t c

ấp
 x

ã.
  

1.
8.

 P
hí

, l
ệ 

ph
í (

nế
u 

có
):

 K
hô

ng
 q

uy
 đ

ịn
h 

 

1.
9.

 T
ên

 m
ẫu

 đ
ơn

, m
ẫu

 tờ
 k

ha
i: 

K
hô

ng
 q

uy
 đ

ịn
h.

  

1.
10

 Y
êu

 c
ầu

, đ
iề

u 
ki

ện
 th

ực
 h

iệ
n 

th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
 (n

ếu
 c

ó)
: K

hô
ng

 
qu

y 
đị

nh
.  

1.
11

. C
ăn

 c
ứ 

ph
áp

 lý
 c

ủa
 th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

:  

- L
uậ

t Đ
ất

 đ
ai

 số
 3

1/
20

24
/Q

H
15

 n
gà

y 
18

/0
1/

20
24

 đ
ượ

c s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 m
ột

 
bở

i L
uậ

t s
ố 

43
/2

02
4/

Q
H

15
, L

uậ
t s

ố 
47

/2
02

4/
Q

H
15

 v
à L

uậ
t s

ố 
58

/2
02

4/
Q

H
15

 củ
a 

Q
uố

c 
hộ

i. 
 

- N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
51

/2
02

5/
N

Đ
-C

P 
ng

ày
 1

2/
6/

20
25

 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ

ịn
h 

về
 

ph
ân

 đ
ịn

h 
th

ẩm
 q

uy
ền

 c
ủa

 c
hí

nh
 q

uy
ền

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

02
 c

ấp
, p

hâ
n 

qu
yề

n,
 p

hâ
n 

cấ
p 

tro
ng

 lĩ
nh

 v
ực

 đ
ất

 đ
ai

.  

- Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 2

41
8/

Q
Đ

-B
N

N
M

T 
ng

ày
 2

8/
6/

20
25

 c
ủa

 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

M
ôi

 tr
ườ

ng
 v

ề 
vi

ệc
 đ

ín
h 

ch
ín

h 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 1

51
/2

02
5/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
2 

th
án

g 
6 

nă
m

 2
02

5 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 p
hâ

n 
đị

nh
 th

ẩm
 q

uy
ền

 c
ủa

 c
hí

nh
 q

uy
ền

 đ
ịa

 
ph

ươ
ng

 0
2 

cấ
p,

 p
hâ

n 
qu

yề
n,

 p
hâ

n 
cấ

p 
tro

ng
 lĩ

nh
 v

ực
 đ

ất
 đ

ai
.  

- T
hô

ng
 tư

 số
 2

9/
20

24
/T

T-
B

TN
M

T 
ng

ày
 1

2/
12

/2
02

4 
củ

a 
B

ộ 
trư

ởn
g 

B
ộ 

Tà
i 

ng
uy

ên
 v

à 
M

ôi
 tr

ườ
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
kỹ

 th
uậ

t v
ề 

lậ
p,

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

qu
y 

ho
ạc

h,
 k

ế 
ho

ạc
h 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t. 
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- T
hô

ng
 tư

 số
 2

3/
20

25
/T

T-
B

N
N

M
T 

ng
ày

 2
0/

6/
20

25
 củ

a B
ộ 

trư
ởn

g 
B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à M
ôi

 tr
ườ

ng
 q

uy
 đ

ịn
h 

ph
ân

 cấ
p,

 p
hâ

n 
đị

nh
 th

ẩm
 q

uy
ền

 q
uả

n 
lý

 n
hà

 n
ướ

c 
tro

ng
 lĩ

nh
 v

ực
 đ

ất
 đ

ai
. 

2.
 T

rì
nh

 tự
, t

hủ
 tụ

c 
th

ẩm
 đ

ịn
h,

 p
hê

 d
uy

ệt
 k

ế 
ho

ạc
h 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t c

ấp
 x

ã,
 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 k

ế 
ho

ạc
h 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t c

ấp
 x

ã 
 

2.
1.

 T
rì

nh
 tự

 th
ực

 h
iệ

n 
 

- B
ướ

c 1
: Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 x

ã 
gử

i h
ồ 

sơ
 k

ế 
ho

ạc
h 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t c

ấp
 x

ã 
đế

n 
cơ

 q
ua

n 
có

 c
hứ

c 
nă

ng
 q

uả
n 

lý
 đ

ất
 đ

ai
 c

ấp
 tỉ

nh
 đ

ể 
th

ẩm
 đ

ịn
h.

  

- B
ướ

c 
2:

 T
ro

ng
 th

ời
 h

ạn
 k

hô
ng

 q
uá

 0
5 

ng
ày

 là
m

 v
iệ

c 
kể

 từ
 n

gà
y 

nh
ận

 đ
ủ 

hồ
 

sơ
 h

ợp
 lệ

, c
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 c
ấp

 tỉ
nh

 g
ửi

 h
ồ 

sơ
 k

ế 
ho

ạc
h 

sử
 

dụ
ng

 đ
ất

 c
ấp

 x
ã 

đế
n 

cá
c 

sở
, n

gà
nh

 c
ó 

liê
n 

qu
an

 đ
ể 

lấ
y 

ý 
ki

ến
.  

- B
ướ

c 
3:

 T
ro

ng
 th

ời
 h

ạn
 k

hô
ng

 q
uá

 1
0 

ng
ày

 là
m

 v
iệ

c 
kể

 từ
 n

gà
y 

nh
ận

 đ
ượ

c 
hồ

 sơ
 h

ợp
 lệ

, c
ác

 s
ở,

 n
gà

nh
 c

ó 
trá

ch
 n

hi
ệm

 g
ửi

 ý
 k

iế
n 

bằ
ng

 v
ăn

 b
ản

 đ
ến

 c
ơ 

qu
an

 
có

 c
hứ

c 
nă

ng
 q

uả
n 

lý
 đ

ất
 đ

ai
 c

ấp
 tỉ

nh
.  

- B
ướ

c 
4:

 T
ro

ng
 th

ời
 h

ạn
 k

hô
ng

 q
uá

 0
5 

ng
ày

 là
m

 v
iệ

c 
kể

 từ
 n

gà
y 

kế
t t

hú
c 

th
ời

 g
ia

n 
lấ

y 
ý 

ki
ến

, c
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 c
ấp

 tỉ
nh

 tổ
ng

 h
ợp

 v
à 

gử
i t

hô
ng

 b
áo

 k
ết

 q
uả

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
hồ

 s
ơ 

kế
 h

oạ
ch

 s
ử 

dụ
ng

 đ
ất

 c
ấp

 x
ã 

đế
n 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã 

để
 h

oà
n 

th
iệ

n 
hồ

 sơ
. 

- B
ướ

c 
5:

 T
ro

ng
 th

ời
 h

ạn
 k

hô
ng

 q
uá

 0
5 

ng
ày

 là
m

 v
iệ

c,
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 

xã
 c

ó 
trá

ch
 n

hi
ệm

 ti
ếp

 th
u,

 g
iả

i t
rìn

h 
ý 

ki
ến

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
để

 h
oà

n 
th

iệ
n 

hồ
 s

ơ 
kế

 
ho

ạc
h 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t g

ửi
 c

ơ 
qu

an
 c

ó 
ch

ức
 n

ăn
g 

qu
ản

 lý
 đ

ất
 đ

ai
 c

ấp
 tỉ

nh
.  

- B
ướ

c 
6:

 T
ro

ng
 th

ời
 h

ạn
 k

hô
ng

 q
uá

 0
5 

ng
ày

 là
m

 v
iệ

c 
kể

 từ
 n

gà
y 

nh
ận

 đ
ủ 

hồ
 

sơ
 h

ợp
 lệ

, c
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 c
ấp

 tỉ
nh

 tr
ìn

h 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 

cấ
p 

tỉn
h 

ph
ê 

du
yệ

t. 
 

2.
2.

 C
ác

h 
th

ức
 th

ực
 h

iệ
n:

 K
hô

ng
 q

uy
 đ

ịn
h 

 

2.
3.

 T
hà

nh
 p

hầ
n,

 số
 lư

ợn
g 

hồ
 sơ

:  

- T
ờ 

trì
nh

 c
ủa

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã;

  

- B
áo

 c
áo

 th
uy

ết
 m

in
h 

về
 k

ế 
ho

ạc
h 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t; 

 

- 
H

ệ 
th

ốn
g 

bả
ng

 b
iể

u,
 s

ơ 
đồ

, b
ản

 đ
ồ 

và
 d

ữ 
liệ

u 
kè

m
 th

eo
 (d

ạn
g 

gi
ấy

 h
oặ

c 
dạ

ng
 số

); 
 

- D
ự 

th
ảo

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

củ
a 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

 p
hê

 d
uy

ệt
 k

ế 
ho

ạc
h 

sử
 

dụ
ng

 đ
ất

 0
5 

nă
m

 c
ấp

 x
ã.

  

2.
4.

 T
hờ

i h
ạn

 g
iả

i q
uy

ết
: K

hô
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
 

2.
5.

 Đ
ối

 tư
ợn

g 
th

ực
 h

iệ
n 

th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
: Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 x

ã 
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2.
6.

 C
ơ 

qu
an

 g
iả

i q
uy

ết
 th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

: U
ỷ 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã;

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 tỉ
nh

.  

2.
7.

 K
ết

 q
uả

 th
ực

 h
iệ

n 
th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

: Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

củ
a 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 
dâ

n 
cấ

p 
tỉn

h 
ph

ê 
du

yệ
t k

ế 
ho

ạc
h 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t c

ấp
 x

ã.
  

2.
8.

 P
hí

, l
ệ 

ph
í (

nế
u 

có
):

 K
hô

ng
 q

uy
 đ

ịn
h 

 

2.
9.

 T
ên

 m
ẫu

 đ
ơn

, m
ẫu

 tờ
 k

ha
i: 

K
hô

ng
 q

uy
 đ

ịn
h.

  

2.
10

. Y
êu

 c
ầu

, đ
iề

u 
ki

ện
 th

ực
 h

iệ
n 

th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
 (n

ếu
 c

ó)
: K

hô
ng

 
qu

y 
đị

nh
. 

2.
11

. C
ăn

 c
ứ 

ph
áp

 lý
 c

ủa
 th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

:  

- L
uậ

t Đ
ất

 đ
ai

 số
 3

1/
20

24
/Q

H
15

 n
gà

y 
18

/0
1/

20
24

 đ
ượ

c s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 m
ột

 
bở

i L
uậ

t s
ố 

43
/2

02
4/

Q
H

15
, L

uậ
t s

ố 
47

/2
02

4/
Q

H
15

 v
à L

uậ
t s

ố 
58

/2
02

4/
Q

H
15

 c
ủa

 
Q

uố
c 

hộ
i. 

 

- N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
02

/2
02

4/
N

Đ
-C

P 
ng

ày
 3

0/
7/

20
24

 củ
a C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i 
tiế

t t
hi

 h
àn

h 
m

ột
 số

 đ
iề

u 
củ

a 
Lu

ật
 Đ

ất
 đ

ai
.  

- N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
51

/2
02

5/
N

Đ
-C

P 
ng

ày
 1

2/
6/

20
25

 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ

ịn
h 

về
 

ph
ân

 đ
ịn

h 
th

ẩm
 q

uy
ền

 c
ủa

 c
hí

nh
 q

uy
ền

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

02
 c

ấp
, p

hâ
n 

qu
yề

n,
 p

hâ
n 

cấ
p 

tro
ng

 lĩ
nh

 v
ực

 đ
ất

 đ
ai

.  

- Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 2

41
8/

Q
Đ

-B
N

N
M

T 
ng

ày
 2

8/
6/

20
25

 c
ủa

 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

M
ôi

 tr
ườ

ng
 v

ề 
vi

ệc
 đ

ín
h 

ch
ín

h 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 1

51
/2

02
5/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
2 

th
án

g 
6 

nă
m

 2
02

5 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 p
hâ

n 
đị

nh
 th

ẩm
 q

uy
ền

 c
ủa

 c
hí

nh
 q

uy
ền

 đ
ịa

 
ph

ươ
ng

 0
2 

cấ
p,

 p
hâ

n 
qu

yề
n,

 p
hâ

n 
cấ

p 
tro

ng
 lĩ

nh
 v

ực
 đ

ất
 đ

ai
.  

- T
hô

ng
 tư

 số
 2

9/
20

24
/T

T-
B

TN
M

T 
ng

ày
 1

2/
12

/2
02

4 
củ

a 
B

ộ 
trư

ởn
g 

Bộ
 T

ài
 

ng
uy

ên
 v

à 
M

ôi
 tr

ườ
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
kỹ

 th
uậ

t v
ề 

lậ
p,

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

qu
y 

ho
ạc

h,
 k

ế 
ho

ạc
h 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t. 

 

- T
hô

ng
 tư

 số
 2

3/
20

25
/T

T-
BN

N
M

T 
ng

ày
 2

0/
6/

20
25

 c
ủa

 B
ộ 

trư
ởn

g 
B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
M

ôi
 tr

ườ
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
ph

ân
 c

ấp
, p

hâ
n 

đị
nh

 th
ẩm

 q
uy

ền
 q

uả
n 

lý
 n

hà
 n

ướ
c 

tro
ng

 lĩ
nh

 v
ực

 đ
ất

 đ
ai

. 

3.
 T

rì
nh

 tự
, t

hủ
 tụ

c 
bồ

i t
hư

ờn
g,

 h
ỗ 

tr
ợ,

 tá
i đ

ịn
h 

cư
, t

hu
 h

ồi
 đ

ất
 v

ì m
ục

 
đí

ch
 q

uố
c 

ph
òn

g,
 a

n 
ni

nh
; p

há
t t

ri
ển

 k
in

h 
tế

 - 
xã

 h
ội

 v
ì l

ợi
 íc

h 
qu

ốc
 g

ia
, c

ôn
g 

cộ
ng

  3.
1.

 T
rì

nh
 tự

 th
ực

 h
iệ

n:
  

B
ướ

c 
1:

 X
ây

 d
ựn

g 
kế

 h
oạ

ch
 th

u 
hồ

i đ
ất

 Đ
ơn

 v
ị, 

tổ
 c

hứ
c 

có
 tr

ác
h 

nh
iệ

m
 th

ực
 

hi
ện

 n
hi

ệm
 v

ụ 
bồ

i t
hư

ờn
g,

 h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 c

hủ
 tr

ì, 
ph

ối
 h

ợp
 v

ới
 c

ác
 c

ơ 
qu

an
 c

ó 
liê

n 
qu

an
 x

em
 x

ét
 c

ác
 c

ăn
 c

ứ,
 đ

iề
u 

ki
ện

 th
u 

hồ
i đ

ất
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iề
u 

80
 L

uậ
t Đ

ất
 

đa
i đ

ể 
xâ

y 
dự

ng
 k

ế 
ho

ạc
h 

th
u 

hồ
i đ

ất
.  
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B
ướ

c 
2:

 T
ổ 

ch
ức

 h
ọp

 v
ới

 n
gư

ời
 c

ó 
đấ

t t
ro

ng
 k

hu
 v

ực
 th

u 
hồ

i Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 
dâ

n 
cấ

p 
xã

 n
ơi

 c
ó 

đấ
t t

hu
 h

ồi
 c

hủ
 tr

ì p
hố

i h
ợp

 v
ới

 Ủ
y 

ba
n 

M
ặt

 tr
ận

 T
ổ 

qu
ốc

 V
iệ

t 
N

am
 c

ùn
g 

cấ
p,

 đ
ơn

 v
ị, 

tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
nh

iệ
m

 v
ụ 

bồ
i t

hư
ờn

g,
 h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 
và

 c
ác

 c
ơ 

qu
an

 c
ó 

liê
n 

qu
an

, t
ổ 

ch
ức

 h
ọp

 v
ới

 n
gư

ời
 c

ó 
đấ

t t
ro

ng
 k

hu
 v

ực
 th

u 
hồ

i 
để

 p
hổ

 b
iế

n,
 ti

ếp
 n

hậ
n 

ý 
ki

ến
 v

ề 
cá

c 
nộ

i d
un

g 
liê

n 
qu

an
 đ

ến
 v

iệ
c 

th
u 

hồ
i đ

ất
 b

ồi
 

th
ườ

ng
, h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 c
ủa

 d
ự 

án
.  

B
ướ

c 
3:

 T
hô

ng
 b

áo
 th

u 
hồ

i đ
ất

 v
à 

gử
i T

hô
ng

 b
áo

 th
u 

hồ
i đ

ất
  

a)
 C

hủ
 tị

ch
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 x

ã 
ba

n 
hà

nh
 th

ôn
g 

bá
o 

th
u 

hồ
i đ

ất
;  

b)
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 x

ã 
nơ

i c
ó 

đấ
t t

hu
 h

ồi
 g

ửi
 th

ôn
g 

bá
o 

th
u 

hồ
i đ

ất
 đ

ến
 

từ
ng

 n
gư

ời
 c

ó 
đấ

t t
hu

 h
ồi

, c
hủ

 sở
 h

ữu
 tà

i s
ản

 g
ắn

 li
ền

 v
ới

 đ
ất

, n
gư

ời
 c

ó 
qu

yề
n 

lợ
i 

và
 n

gh
ĩa

 v
ụ 

liê
n 

qu
an

 (n
ếu

 c
ó)

, đ
ồn

g 
th

ời
 n

iê
m

 y
ết

 th
ôn

g 
bá

o 
th

u 
hồ

i đ
ất

 v
à 

da
nh

 
sá

ch
 n

gư
ời

 c
ó 

đấ
t t

hu
 h

ồi
 tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 q

uả
n 

lý
. 

Tr
ườ

ng
 h

ợp
 k

hô
ng

 li
ên

 lạ
c 

đư
ợc

, k
hô

ng
 g

ửi
 đ

ượ
c 

th
ôn

g 
bá

o 
th

u 
hồ

i đ
ất

 c
ho

 
ng

ườ
i c

ó 
đấ

t t
hu

 h
ồi

, c
hủ

 s
ở 

hữ
u 

tà
i s

ản
 g

ắn
 li

ền
 v

ới
 đ

ất
, n

gư
ời

 c
ó 

qu
yề

n 
lợ

i v
à 

ng
hĩ

a 
vụ

 li
ên

 q
ua

n 
(n

ếu
 c

ó)
 th

ì t
hô

ng
 b

áo
 tr

ên
 m

ột
 tr

on
g 

cá
c 

bá
o 

hà
ng

 n
gà

y 
củ

a 
tru

ng
 ư

ơn
g 

và
 c

ấp
 tỉ

nh
 tr

on
g 

03
 số

 li
ên

 ti
ếp

 v
à 

ph
át

 só
ng

 tr
ên

 đ
ài

 p
há

t t
ha

nh
 h

oặ
c 

tru
yề

n 
hì

nh
 củ

a 
tru

ng
 ư

ơn
g 

và
 c

ấp
 tỉ

nh
 0

3 
lầ

n 
tro

ng
 0

3 
ng

ày
 li

ên
 ti

ếp
; n

iê
m

 y
ết

 tạ
i 

trụ
 s

ở 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 x

ã,
 đ

ịa
 đ

iể
m

 s
in

h 
ho

ạt
 c

hu
ng

 c
ủa

 k
hu

 d
ân

 c
ư 

nơ
i c

ó 
đấ

t t
hu

 h
ồi

, đ
ăn

g 
tả

i l
ên

 c
ổn

g 
th

ôn
g 

tin
 đ

iệ
n 

tử
 c

ủa
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 x

ã 
tro

ng
 

su
ốt

 th
ời

 g
ia

n 
bồ

i t
hư

ờn
g,

 h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 m

à 
kh

ôn
g 

ph
ải

 g
ửi

 th
ôn

g 
bá

o 
th

u 
hồ

i 
đấ

t l
ại

.  B
ướ

c 
4:

 Đ
iề

u 
tra

, k
hả

o 
sá

t, 
đo

 đ
ạc

, k
iể

m
 đ

ếm
  

a)
 Đ

ơn
 v

ị, 
tổ

 c
hứ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

nh
iệ

m
 v

ụ 
bồ

i t
hư

ờn
g,

 h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 c

hủ
 tr

ì, 
ph

ối
 h

ợp
 v

ới
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 x

ã 
nơ

i c
ó 

đấ
t t

hu
 h

ồi
, c

ác
 c

ơ 
qu

an
 c

ó 
liê

n 
qu

an
 

và
 n

gư
ời

 c
ó 

đấ
t t

hu
 h

ồi
 th

ực
 h

iệ
n 

vi
ệc

 đ
iề

u 
tra

, k
hả

o 
sá

t, 
gh

i n
hậ

n 
hi

ện
 tr

ạn
g,

 đ
o 

đạ
c,

 k
iể

m
 đ

ếm
, t

hố
ng

 k
ê,

 p
hâ

n 
lo

ại
 d

iệ
n 

tíc
h 

đấ
t t

hu
 h

ồi
 v

à 
tà

i s
ản

 g
ắn

 li
ền

 v
ới

 đ
ất

 
th

u 
hồ

i; 
xá

c 
đị

nh
 n

gu
ồn

 g
ốc

 đ
ất

 th
u 

hồ
i v

à 
tà

i s
ản

 g
ắn

 li
ền

 v
ới

 đ
ất

 th
u 

hồ
i; 

 

b)
 Đ

ơn
 v

ị, 
tổ

 c
hứ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

nh
iệ

m
 v

ụ 
bồ

i t
hư

ờn
g,

 h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 c

hủ
 tr

ì, 
ph

ối
 h

ợp
 v

ới
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 x

ã 
nơ

i c
ó 

đấ
t t

hu
 h

ồi
 đ

iề
u 

tra
, x

ác
 đ

ịn
h,

 th
ốn

g 
kê

 đ
ầy

 đ
ủ 

cá
c 

th
iệ

t h
ại

 th
ực

 tế
 v

ề 
qu

yề
n 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t v

à 
tà

i s
ản

 g
ắn

 li
ền

 v
ới

 đ
ất

 th
u 

hồ
i; 

xá
c 

đị
nh

 n
gư

ời
 c

ó 
qu

yề
n 

lợ
i v

à 
ng

hĩ
a 

vụ
 li

ên
 q

ua
n;

 th
u 

nh
ập

 từ
 v

iệ
c 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t, 

tà
i s

ản
 g

ắn
 li

ền
 v

ới
 đ

ất
 th

u 
hồ

i, 
ng

uy
ện

 v
ọn

g 
tá

i đ
ịn

h 
cư

, c
hu

yể
n 

đổ
i n

gh
ề;

  

c)
 T

rư
ờn

g 
hợ

p 
ng

ườ
i c

ó 
đấ

t t
hu

 h
ồi

, c
hủ

 sở
 h

ữu
 tà

i s
ản

 k
hô

ng
 p

hố
i h

ợp
 tr

on
g 

vi
ệc

 đ
iề

u 
tra

, k
hả

o 
sá

t, 
đo

 đ
ạc

, k
iể

m
 đ

ếm
 th

ì t
hự

c 
hi

ện
 n

hư
 sa

u:
  

- Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã c

hủ
 tr

ì, 
ph

ối
 h

ợp
 v

ới
 Ủ

y 
ba

n 
M

ặt
 tr

ận
 T

ổ 
qu

ốc
 V

iệ
t 

N
am

 c
ấp

 x
ã 

nơ
i c

ó 
đấ

t t
hu

 h
ồi

 v
à 

đơ
n 

vị
, t

ổ 
ch

ức
 th

ực
 h

iệ
n 

nh
iệ

m
 v

ụ 
bồ

i t
hư

ờn
g,

 
hỗ

 tr
ợ,

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 v

ận
 đ

ộn
g,

 th
uy

ết
 p

hụ
c 

để
 tạ

o 
sự

 đ
ồn

g 
th

uậ
n 

tro
ng

 th
ực

 h
iệ

n 
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 đi
ều

 tr
a,

 k
hả

o 
sá

t, 
đo

 đ
ạc

, k
iể

m
 đ

ếm
. V

iệ
c 

tổ
 c

hứ
c 

vậ
n 

độ
ng

, t
hu

yế
t p

hụ
c 

đư
ợc

 
tiế

n 
hà

nh
 tr

on
g 

th
ời

 g
ia

n 
15

 n
gà

y 
và

 p
hả

i đ
ượ

c 
th

ể 
hi

ện
 b

ằn
g 

vă
n 

bả
n.

  

- Q
uá

 th
ời

 h
ạn

 1
0 

ng
ày

 k
ể 

từ
 n

gà
y 

kế
t t

hú
c 

vậ
n 

độ
ng

, t
hu

yế
t p

hụ
c 

m
à 

ng
ườ

i 
có

 đ
ất

 th
u 

hồ
i v

ẫn
 k

hô
ng

 p
hố

i h
ợp

 đ
iề

u 
tra

, k
hả

o 
sá

t, 
đo

 đ
ạc

, k
iể

m
 đ

ếm
 th

ì C
hủ

 
tịc

h 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 x

ã 
ba

n 
hà

nh
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
ki

ểm
 đ

ếm
 b

ắt
 b

uộ
c.

 N
gư

ời
 c

ó 
đấ

t t
hu

 h
ồi

 c
ó 

trá
ch

 n
hi

ệm
 th

ực
 h

iệ
n 

qu
yế

t đ
ịn

h 
ki

ểm
 đ

ếm
 b

ắt
 b

uộ
c.

  

- C
hủ

 tị
ch

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã 

ba
n 

hà
nh

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

cư
ỡn

g 
ch

ế 
th

ực
 h

iệ
n 

qu
yế

t đ
ịn

h 
ki

ểm
 đ

ếm
 b

ắt
 b

uộ
c 

đố
i v

ới
 tr

ườ
ng

 h
ợp

 n
gư

ời
 c

ó 
đấ

t t
hu

 h
ồi

, c
hủ

 s
ở 

hữ
u 

tà
i s

ản
 k

hô
ng

 c
hấ

p 
hà

nh
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
ki

ểm
 đ

ếm
 b

ắt
 b

uộ
c 

và
 tổ

 c
hứ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

cư
ỡn

g 
ch

ế 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h.

  

B
ướ

c 
5:

 L
ập

 p
hư

ơn
g 

án
 b

ồi
 th

ườ
ng

, h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
: Đ

ơn
 v

ị, 
tổ

 c
hứ

c 
th

ực
 

hi
ện

 n
hi

ệm
 v

ụ 
bồ

i t
hư

ờn
g,

 h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 c

ó 
trá

ch
 n

hi
ệm

 lậ
p 

ph
ươ

ng
 á

n 
bồ

i 
th

ườ
ng

, h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
.  

B
ướ

c 
6:

 N
iê

m
 y

ết
 c

ôn
g 

kh
ai

 p
hư

ơn
g 

án
 b

ồi
 th

ườ
ng

, h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
  

Đ
ơn

 v
ị, 

tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
nh

iệ
m

 v
ụ 

bồ
i t

hư
ờn

g,
 h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 p
hố

i h
ợp

 
vớ

i Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã 

nơ
i c

ó 
đấ

t t
hu

 h
ồi

 n
iê

m
 y

ết
 c

ôn
g 

kh
ai

 p
hư

ơn
g 

án
 b

ồi
 

th
ườ

ng
, h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 tạ
i t

rụ
 sở

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã,

 đ
ịa

 đ
iể

m
 s

in
h 

ho
ạt

 
ch

un
g 

củ
a 

kh
u 

dâ
n 

cư
 n

ơi
 c

ó 
đấ

t t
hu

 h
ồi

 tr
on

g 
th

ời
 h

ạn
 3

0 
ng

ày
. 

B
ướ

c 
7:

 L
ấy

 ý
 k

iế
n 

về
 p

hư
ơn

g 
án

 b
ồi

 th
ườ

ng
, h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

  

N
ga

y 
sa

u 
kh

i h
ết

 th
ời

 h
ạn

 n
iê

m
 y

ết
 c

ôn
g 

kh
ai

, t
ổ 

ch
ức

 lấ
y 

ý 
ki

ến
 v

ề 
ph

ươ
ng

 
án

 b
ồi

 th
ườ

ng
, h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 th
eo

 h
ìn

h 
th

ức
 tổ

 c
hứ

c 
họ

p 
trự

c 
tiế

p 
vớ

i n
gư

ời
 

dâ
n 

tro
ng

 k
hu

 v
ực

 c
ó 

đấ
t t

hu
 h

ồi
. T

rư
ờn

g 
hợ

p 
ng

ườ
i c

ó 
đấ

t t
hu

 h
ồi

, c
hủ

 sở
 h

ữu
 tà

i 
sả

n 
kh

ôn
g 

th
am

 g
ia

 h
ọp

 tr
ực

 ti
ếp

 c
ó 

lý
 d

o 
ch

ín
h 

đá
ng

 th
ì g

ửi
 ý

 k
iế

n 
bằ

ng
 v

ăn
 b

ản
.  

V
iệ

c 
tổ

 c
hứ

c 
lấ

y 
ý 

ki
ến

 p
hả

i đ
ượ

c 
lậ

p 
th

àn
h 

bi
ên

 b
ản

, g
hi

 rõ
 số

 lư
ợn

g 
ý 

ki
ến

 
đồ

ng
 ý

, s
ố 

lư
ợn

g 
ý 

ki
ến

 k
hô

ng
 đ

ồn
g 

ý,
 s

ố 
lư

ợn
g 

ý 
ki

ến
 k

há
c 

đố
i v

ới
 p

hư
ơn

g 
án

 
bồ

i t
hư

ờn
g,

 h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
; t

iế
p 

th
u,

 g
iả

i t
rìn

h 
ý 

ki
ến

 g
óp

 ý
; c

ó 
xá

c 
nh

ận
 c

ủa
 

đạ
i d

iệ
n 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã,

 đ
ại

 d
iệ

n 
nh

ữn
g 

ng
ườ

i c
ó 

đấ
t t

hu
 h

ồi
. 

Tr
on

g 
th

ời
 h

ạn
 6

0 
ng

ày
 k

ể 
từ

 n
gà

y 
tổ

 c
hứ

c 
lấ

y 
ý 

ki
ến

, đ
ơn

 v
ị, 

tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 
hi

ện
 n

hi
ệm

 v
ụ 

bồ
i t

hư
ờn

g,
 h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 c
ó 

trá
ch

 n
hi

ệm
 p

hố
i h

ợp
 v

ới
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 x

ã 
nơ

i c
ó 

đấ
t t

hu
 h

ồi
 tổ

 c
hứ

c 
đố

i t
ho

ại
 tr

on
g 

trư
ờn

g 
hợ

p 
cò

n 
có

 ý
 

ki
ến

 k
hô

ng
 đ

ồn
g 

ý 
về

 p
hư

ơn
g 

án
 b

ồi
 th

ườ
ng

, h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
; đ

ơn
 v

ị, 
tổ

 c
hứ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

nh
iệ

m
 v

ụ 
bồ

i t
hư

ờn
g,

 h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 ti

ếp
 th

u,
 g

iả
i t

rìn
h 

ý 
ki

ến
 g

óp
 ý

 
về

 d
ự 

th
ảo

 p
hư

ơn
g 

án
 b

ồi
 th

ườ
ng

, h
ỗ 

trợ
 tá

i đ
ịn

h 
cư

; h
oà

n 
ch

ỉn
h 

ph
ươ

ng
 á

n 
để

 
trì

nh
 c

hủ
 tị

ch
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 x

ã.
  

B
ướ

c 
8:

 T
hẩ

m
 đ

ịn
h 

ph
ươ

ng
 á

n 
bồ

i t
hư

ờn
g,

 h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
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- Đ
ơn

 v
ị, 

tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
nh

iệ
m

 v
ụ 

bồ
i t

hư
ờn

g,
 h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 g
ửi

 h
ồ 

sơ
 th

ẩm
 đ

ịn
h 

đế
n 

cơ
 q

ua
n 

có
 c

hứ
c 

nă
ng

 q
uả

n 
lý

 đ
ất

 đ
ai

 c
ấp

 x
ã;

  

- T
ro

ng
 th

ời
 h

ạn
 k

hô
ng

 q
uá

 3
0 

ng
ày

 k
ể 

từ
 n

gà
y 

nh
ận

 đ
ủ 

hồ
 sơ

 c
ủa

 đ
ơn

 v
ị, 

tổ
 

ch
ức

 th
ực

 h
iệ

n 
nh

iệ
m

 v
ụ 

bồ
i t

hư
ờn

g,
 h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 g
ửi

 đ
ến

, c
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 
nă

ng
 q

uả
n 

lý
 đ

ất
 đ

ai
 c

ấp
 x

ã 
ch

ủ 
trì

, p
hố

i h
ợp

 v
ới

 c
ác

 c
ơ 

qu
an

 c
ó 

liê
n 

qu
an

 th
ẩm

 
đị

nh
 p

hư
ơn

g 
án

 b
ồi

 th
ườ

ng
, h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 tr
ướ

c 
kh

i t
rìn

h 
C

hủ
 tị

ch
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 x

ã 
ph

ê 
du

yệ
t p

hư
ơn

g 
án

 b
ồi

 th
ườ

ng
, h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

.  

- 
N

ội
 d

un
g 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
ba

o 
gồ

m
: v

iệ
c 

tu
ân

 th
ủ 

qu
y 

đị
nh

 p
há

p 
lu

ật
 v

ề 
bồ

i 
th

ườ
ng

, h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
; t

rìn
h 

tự
, t

hủ
 tụ

c 
bồ

i t
hư

ờn
g,

 h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 v

à 
cá

c 
nộ

i d
un

g 
kh

ác
 c

ó 
liê

n 
qu

an
 đ

ến
 p

hư
ơn

g 
án

 b
ồi

 th
ườ

ng
, h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

.  

B
ướ

c 
9:

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ph
ê 

du
yệ

t p
hư

ơn
g 

án
 b

ồi
 th

ườ
ng

, h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
  

C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 c
ấp

 x
ã 

trì
nh

 C
hủ

 tị
ch

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 
cấ

p 
xã

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ph
ê 

du
yệ

t p
hư

ơn
g 

án
 b

ồi
 th

ườ
ng

, h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
.  

B
ướ

c 
10

: P
hổ

 b
iế

n,
 n

iê
m

 y
ết

 c
ôn

g 
kh

ai
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
ph

ê 
du

yệ
t p

hư
ơn

g 
án

 b
ồi

 
th

ườ
ng

, h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 

Đ
ơn

 v
ị, 

tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
nh

iệ
m

 v
ụ 

bồ
i t

hư
ờn

g,
 h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 p
hố

i h
ợp

 
vớ

i Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã 

ph
ổ 

bi
ến

, n
iê

m
 y

ết
 c

ôn
g 

kh
ai

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ph
ê 

du
yệ

t 
ph

ươ
ng

 á
n 

bồ
i t

hư
ờn

g,
 h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 tạ
i t

rụ
 sở

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã 

và
 đ

ịa
 

đi
ểm

 si
nh

 h
oạ

t c
hu

ng
 c

ủa
 k

hu
 d

ân
 c

ư 
nơ

i c
ó 

đấ
t t

hu
 h

ồi
.  

B
ướ

c 
11

: G
ửi

 p
hư

ơn
g 

án
 b

ồi
 th

ườ
ng

, h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
  

Đ
ơn

 v
ị, 

tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
nh

iệ
m

 v
ụ 

bồ
i 

th
ườ

ng
, h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 g
ửi

 
ph

ươ
ng

 á
n 

bồ
i t

hư
ờn

g,
 h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 đ
ã 

đư
ợc

 p
hê

 d
uy

ệt
 đ

ến
 từ

ng
 n

gư
ời

 c
ó 

đấ
t t

hu
 h

ồi
, c

hủ
 s

ở 
hữ

u 
tà

i s
ản

 g
ắn

 li
ền

 v
ới

 đ
ất

, n
gư

ời
 c

ó 
qu

yề
n 

lợ
i v

à 
ng

hĩ
a 

vụ
 

liê
n 

qu
an

 tr
on

g 
đó

 g
hi

 rõ
 v

ề 
m

ức
 b

ồi
 th

ườ
ng

, h
ỗ 

trợ
, b

ố 
trí

 n
hà

 h
oặ

c 
đấ

t t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 (n
ếu

 c
ó)

, t
hờ

i g
ia

n,
 đ

ịa
 đ

iể
m

 c
hi

 tr
ả 

tiề
n 

bồ
i t

hư
ờn

g,
 h

ỗ 
trợ

; t
hờ

i g
ia

n 
bố

 tr
í n

hà
 

ho
ặc

 đ
ất

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 (n

ếu
 c

ó)
 v

à 
th

ời
 g

ia
n 

bà
n 

gi
ao

 đ
ất

 đ
ã 

th
u 

hồ
i c

ho
 đ

ơn
 v

ị, 
tổ

 
ch

ức
 th

ực
 h

iệ
n 

nh
iệ

m
 v

ụ 
bồ

i t
hư

ờn
g,

 h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
.  

B
ướ

c 
12

: T
hự

c 
hi

ện
 b

ồi
 th

ườ
ng

, h
ỗ 

trợ
, b

ố 
trí

 tá
i đ

ịn
h 

 

Đ
ơn

 v
ị, 

tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
nh

iệ
m

 v
ụ 

bồ
i t

hư
ờn

g,
 h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 th
ực

 h
iệ

n 
vi

ệc
 b

ồi
 th

ườ
ng

, h
ỗ 

trợ
, b

ố 
trí

 tá
i đ

ịn
h 

cư
 th

eo
 p

hư
ơn

g 
án

 b
ồi

 th
ườ

ng
, h

ỗ 
trợ

, t
ái

 
đị

nh
 c

ư 
đã

 đ
ượ

c 
ph

ê 
du

yệ
t. 

B
ướ

c 
13

: C
hủ

 tị
ch

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã 

ba
n 

hà
nh

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

th
u 

hồ
i đ

ất
 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h.
  

B
ướ

c 
14

: T
rư

ờn
g 

hợ
p 

ng
ườ

i c
ó 

đấ
t t

hu
 h

ồi
, c

hủ
 s

ở 
hữ

u 
tà

i s
ản

 g
ắn

 li
ền

 v
ới

 
đấ

t k
hô

ng
 đ

ồn
g 

ý 
ho

ặc
 k

hô
ng

 p
hố

i h
ợp

 th
ực

 h
iệ

n 
ph

ươ
ng

 á
n 

bồ
i t

hư
ờn

g,
 h

ỗ 
trợ

, 
tá

i đ
ịn

h 
cư

 đ
ã 

ph
ê 

du
yệ

t t
hì

 th
ực

 h
iệ

n 
nh

ư 
sa

u:
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a)
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 x

ã 
ch

ủ 
trì

, p
hố

i h
ợp

 v
ới

 Ủ
y 

ba
n 

M
ặt

 tr
ận

 T
ổ 

qu
ốc

 
V

iệ
t N

am
 c

ấp
 x

ã 
nơ

i c
ó 

đấ
t t

hu
 h

ồi
 v

à 
đơ

n 
vị

, t
ổ 

ch
ức

 th
ực

 h
iệ

n 
nh

iệ
m

 v
ụ 

bồ
i 

th
ườ

ng
, h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 v
ận

 đ
ộn

g,
 th

uy
ết

 p
hụ

c 
để

 tạ
o 

sự
 đ

ồn
g 

th
uậ

n 
tro

ng
 th

ực
 

hi
ện

 p
hư

ơn
g 

án
 b

ồi
 th

ườ
ng

, h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
. V

iệ
c 

tổ
 c

hứ
c 

vậ
n 

độ
ng

, t
hu

yế
t 

ph
ục

 đ
ượ

c 
tiế

n 
hà

nh
 tr

on
g 

th
ời

 g
ia

n 
10

 n
gà

y 
và

 p
hả

i đ
ượ

c 
th

ể 
hi

ện
 b

ằn
g 

vă
n 

bả
n;

  

b)
 Q

uá
 th

ời
 h

ạn
 1

0 
ng

ày
 k

ể 
từ

 n
gà

y 
kế

t t
hú

c 
vậ

n 
độ

ng
, t

hu
yế

t p
hụ

c 
m

à 
ng

ườ
i 

có
 đ

ất
 th

u 
hồ

i v
ẫn

 k
hô

ng
 đ

ồn
g 

ý 
ho

ặc
 k

hô
ng

 p
hố

i h
ợp

 th
ực

 h
iệ

n 
th

ì C
hủ

 tị
ch

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã 

ba
n 

hà
nh

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

th
u 

hồ
i đ

ất
.  

B
ướ

c 
15

: T
rư

ờn
g 

hợ
p 

ng
ườ

i c
ó 

đấ
t t

hu
 h

ồi
, c

hủ
 s

ở 
hữ

u 
tà

i s
ản

 g
ắn

 li
ền

 v
ới

 
đấ

t, 
ng

ườ
i c

ó 
qu

yề
n 

lợ
i v

à 
ng

hĩ
a 

vụ
 li

ên
 q

ua
n 

kh
ôn

g 
bà

n 
gi

ao
 đ

ất
 c

ho
 đ

ơn
 v

ị, 
tổ

 
ch

ức
 th

ực
 h

iệ
n 

nh
iệ

m
 v

ụ 
bồ

i t
hư

ờn
g,

 h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 th

ì t
hự

c 
hi

ện
 n

hư
 sa

u:
  

a)
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 x

ã 
ch

ủ 
trì

, p
hố

i h
ợp

 v
ới

 Ủ
y 

ba
n 

M
ặt

 tr
ận

 T
ổ 

qu
ốc

 
V

iệ
t N

am
 c

ấp
 x

ã 
nơ

i c
ó 

đấ
t t

hu
 h

ồi
 v

à 
đơ

n 
vị

, t
ổ 

ch
ức

 th
ực

 h
iệ

n 
nh

iệ
m

 v
ụ 

bồ
i 

th
ườ

ng
, h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 v
ận

 đ
ộn

g,
 th

uy
ết

 p
hụ

c 
để

 n
gư

ời
 c

ó 
đấ

t t
hu

 h
ồi

, c
hủ

 sở
 

hữ
u 

tà
i s

ản
 g

ắn
 li

ền
 v

ới
 đ

ất
, n

gư
ời

 c
ó 

qu
yề

n 
lợ

i v
à 

ng
hĩ

a 
vụ

 li
ên

 q
ua

n 
bà

n 
gi

ao
 

đấ
t c

ho
 đ

ơn
 v

ị, 
tổ

 c
hứ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

nh
iệ

m
 v

ụ 
bồ

i t
hư

ờn
g,

 h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
. V

iệ
c 

tổ
 c

hứ
c 

vậ
n 

độ
ng

, t
hu

yế
t p

hụ
c 

đư
ợc

 ti
ến

 h
àn

h 
tro

ng
 th

ời
 g

ia
n 

10
 n

gà
y 

và
 p

hả
i 

đư
ợc

 th
ể 

hi
ện

 b
ằn

g 
vă

n 
bả

n;
  

b)
 Q

uá
 th

ời
 h

ạn
 1

0 
ng

ày
 k

ể 
từ

 n
gà

y 
kế

t t
hú

c 
vậ

n 
độ

ng
, t

hu
yế

t p
hụ

c 
m

à 
ng

ườ
i 

có
 đ

ất
 th

u 
hồ

i v
ẫn

 k
hô

ng
 c

hấ
p 

hà
nh

 v
iệ

c 
bà

n 
gi

ao
 đ

ất
 c

ho
 đ

ơn
 v

ị, 
tổ

 c
hứ

c 
th

ực
 

hi
ện

 n
hi

ệm
 v

ụ 
bồ

i t
hư

ờn
g,

 h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 th

ì C
hủ

 tị
ch

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 
xã

 b
an

 h
àn

h 
qu

yế
t đ

ịn
h 

cư
ỡn

g 
ch

ế 
th

u 
hồ

i đ
ất

 v
à t

ổ 
ch

ức
 th

ực
 h

iệ
n 

vi
ệc

 c
ưỡ

ng
 c

hế
 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i Đ
iề

u 
89

 c
ủa

 L
uậ

t Đ
ất

 đ
ai

. 

B
ướ

c 
16

: Q
uả

n 
lý

 đ
ất

 đ
ã 

đư
ợc

 th
u 

hồ
i  

Tổ
 c

hứ
c 

ph
át

 tr
iể

n 
qu

ỹ 
đấ

t, 
Ch

i n
há

nh
 T

ổ 
ch

ức
 p

há
t t

riể
n 

qu
ỹ 

đấ
t k

hu
 v

ực
, 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 cấ
p 

xã
 có

 tr
ác

h 
nh

iệ
m

 q
uả

n 
lý

 đ
ất

 đ
ã đ

ượ
c t

hu
 h

ồi
 tr

on
g 

kh
i c

hư
a 

gi
ao

 đ
ất

, c
ho

 th
uê

 đ
ất

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i k
ho

ản
 5

 Đ
iề

u 
86

 c
ủa

 L
uậ

t Đ
ất

 đ
ai

.  

3.
2.

 C
ác

h 
th

ức
 th

ực
 h

iệ
n:

 k
hô

ng
 q

uy
 đ

ịn
h.

  

3.
3.

 T
hà

nh
 p

hầ
n,

 s
ố 

lư
ợn

g 
hồ

 s
ơ 

H
ồ 

sơ
 g

ửi
 t

hẩ
m

 đ
ịn

h 
ph

ươ
ng

 á
n 

bồ
i 

th
ườ

ng
, h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i đ

iể
m

 b
 k

ho
ản

 3
 Đ

iề
u 

3 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 

88
/2

02
4/

N
Đ

-C
P 

ba
o 

gồ
m

:  

- V
ăn

 b
ản

 đ
ề 

ng
hị

 th
ẩm

 đ
ịn

h;
  

- D
ự 

th
ảo

 p
hư

ơn
g 

án
 b

ồi
 th

ườ
ng

, h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
; t

hô
ng

 b
áo

 th
u 

hồ
i đ

ất
;  

- V
ăn

 b
ản

 k
iể

m
 đ

ếm
, t

hố
ng

 k
ê,

 p
hâ

n 
lo

ại
 d

iệ
n 

tíc
h 

đấ
t t

hu
 h

ồi
 v

à 
tà

i s
ản

; 

- T
ríc

h 
lụ

c 
bả

n 
đồ

 đ
ịa

 c
hí

nh
 h

oặ
c 

trí
ch

 đ
o 

đị
a 

ch
ín

h 
th

ửa
 đ

ất
 th

u 
hồ

i; 
 

- V
ăn

 b
ản

 x
ác

 đ
ịn

h 
ng

uồ
n 

gố
c 

th
ửa

 đ
ất

 th
u 

hồ
i v

à 
tà

i s
ản

 g
ắn

 li
ền

 v
ới

 đ
ất

;  
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- B
iê

n 
bả

n 
tổ

 c
hứ

c 
lấ

y 
ý 

ki
ến

 v
ề 

ph
ươ

ng
 á

n 
bồ

i t
hư

ờn
g,

 h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
;  

- C
ác

 g
iấ

y 
tờ

 k
há

c 
có

 li
ên

 q
ua

n 
(n

ếu
 c

ó)
;  

3.
4.

 T
hờ

i h
ạn

 g
iả

i q
uy

ết
: K

hô
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
 

3.
5.

 Đ
ối

 tư
ợn

g 
th

ực
 h

iệ
n 

th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
:  

- Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã.

  

- C
hủ

 tị
ch

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã.

  

- T
ổ 

ch
ức

 p
há

t t
riể

n 
qu

ỹ 
đấ

t. 
 

- C
hi

 n
há

nh
 tổ

 c
hứ

c 
ph

át
 tr

iể
n 

qu
ỹ 

đấ
t k

hu
 v

ực
.  

- H
ội

 đ
ồn

g 
bồ

i t
hư

ờn
g,

 h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
.  

- Đ
ơn

 v
ị s

ự 
ng

hi
ệp

 c
ôn

g 
lậ

p 
th

uộ
c 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã.

  

- H
ội

 đ
ồn

g 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 x

ã.
  

- Ủ
y 

ba
n 

M
ặt

 tr
ận

 T
ổ 

qu
ốc

 V
iệ

t N
am

 c
ấp

 x
ã.

  

- C
ơ 

qu
an

, t
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 k
há

c 
có

 li
ên

 q
ua

n.
  

3.
6.

 C
ơ 

qu
an

 g
iả

i q
uy

ết
 th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

:  

- Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã.

  

- C
hủ

 tị
ch

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã.

  

3.
7.

 K
ết

 q
uả

 th
ực

 h
iệ

n 
th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

: 

- K
ế 

ho
ạc

h 
th

u 
hồ

i đ
ất

.  

- T
hô

ng
 b

áo
 th

u 
hồ

i đ
ất

.  

- Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ki
ểm

 đ
ếm

 b
ắt

 b
uộ

c 
(n

ếu
 c

ó)
.  

- Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

cư
ỡn

g 
ch

ế 
ki

ểm
 đ

ếm
 b

ắt
 b

uộ
c 

(n
ếu

 c
ó)

.  

- Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ph
ê 

du
yệ

t p
hư

ơn
g 

án
 b

ồi
 th

ườ
ng

, h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
.  

- Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

th
u 

hồ
i đ

ất
.  

- Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

cư
ỡn

g 
ch

ế 
th

u 
hồ

i đ
ất

 (n
ếu

 c
ó)

.  

3.
8.

 P
hí

, l
ệ 

ph
í (

nế
u 

có
):

 K
hô

ng
 q

uy
 đ

ịn
h 

 

3.
9.

 T
ên

 m
ẫu

 đ
ơn

, m
ẫu

 tờ
 k

ha
i: 

M
ẫu

 số
 4

4,
 4

5,
 4

6,
 4

7,
 4

8 
tạ

i P
hụ

 lụ
c 

ba
n 

hà
nh

 k
èm

 th
eo

 N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
51

/2
02

5/
N

Đ
-C

P 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

. 3
.1

0 
Y

êu
 c

ầu
, đ

iề
u 

ki
ện

 th
ực

 h
iệ

n 
th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

: K
hô

ng
 q

uy
 đ

ịn
h 

3.
11

. C
ăn

 c
ứ 

ph
áp

 lý
 c

ủa
 th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

:  
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- L
uậ

t Đ
ất

 đ
ai

 số
 3

1/
20

24
/Q

H
15

 n
gà

y 
18

/0
1/

20
24

 đ
ượ

c s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 m
ột

 
bở

i L
uậ

t s
ố 

43
/2

02
4/

Q
H

15
, L

uậ
t s

ố 
47

/2
02

4/
Q

H
15

 v
à L

uậ
t s

ố 
58

/2
02

4/
Q

H
15

 c
ủa

 
Q

uố
c 

hộ
i. 

 

- N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
02

/2
02

4/
N

Đ
-C

P 
ng

ày
 3

0/
7/

20
24

 củ
a C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i 
tiế

t t
hi

 h
àn

h 
m

ột
 số

 đ
iề

u 
củ

a 
Lu

ật
 Đ

ất
 đ

ai
.  

- N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 8
8/

20
24

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
5/

7/
20

24
 c

ủa
 C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 
bồ

i t
hư

ờn
g,

 h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 k

hi
 N

hà
 n

ướ
c 

th
u 

hồ
i đ

ất
.  

- Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 1

2/
20

24
/Q

Đ
-T

Tg
 n

gà
y 

31
 th

án
g 

7 
nă

m
 2

02
4 

củ
a 

Th
ủ 

tư
ớn

g 
C

hi
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
cơ

 c
hế

, c
hí

nh
 s

ác
h 

gi
ải

 q
uy

ết
 v

iệ
c 

là
m

 v
à 

đà
o 

tạ
o 

ng
hề

 c
ho

 
ng

ườ
i c

ó 
đấ

t t
hu

 h
ồi

.  

- N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
51

/2
02

5/
N

Đ
-C

P 
ng

ày
 1

2/
6/

20
25

 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ

ịn
h 

về
 

ph
ân

 đ
ịn

h 
th

ẩm
 q

uy
ền

 c
ủa

 c
hí

nh
 q

uy
ền

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

02
 c

ấp
, p

hâ
n 

qu
yề

n,
 p

hâ
n 

cấ
p 

tro
ng

 lĩ
nh

 v
ực

 đ
ất

 đ
ai

.  

- Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 2

41
8/

Q
Đ

-B
N

N
M

T 
ng

ày
 2

8/
6/

20
25

 c
ủa

 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

M
ôi

 tr
ườ

ng
 v

ề 
vi

ệc
 đ

ín
h 

ch
ín

h 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 1

51
/2

02
5/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
2 

th
án

g 
6 

nă
m

 2
02

5 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 p
hâ

n 
đị

nh
 th

ẩm
 q

uy
ền

 c
ủa

 c
hí

nh
 q

uy
ền

 đ
ịa

 
ph

ươ
ng

 0
2 

cấ
p,

 p
hâ

n 
qu

yề
n,

 p
hâ

n 
cấ

p 
tro

ng
 lĩ

nh
 v

ực
 đ

ất
 đ

ai
. 

4.
 T

rì
nh

 t
ự 

đị
nh

 g
iá

 đ
ất

 c
ụ 

th
ể 

đố
i 

vớ
i 

cá
c 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 t

hu
ộc

 t
hẩ

m
 

qu
yề

n 
củ

a 
C

hủ
 tị

ch
 U

ỷ 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 x

ã 

4.
1.

 T
rì

nh
 tự

 th
ực

 h
iệ

n 

B
ướ

c 
1:

 C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 c
ó 

trá
ch

 n
hi

ệm
 c

hu
ẩn

 b
ị h

ồ 
sơ

 đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t c
ụ 

th
ể.

 

B
ướ

c 
2:

 U
ỷ 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã 

lự
a 

ch
ọn

 tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
đị

nh
 g

iá
 đ

ất
 

ho
ặc

 đ
ặt

 h
àn

g,
 g

ia
o 

nh
iệ

m
 v

ụ 
ch

o 
đơ

n 
vị

 s
ự 

ng
hi

ệp
 c

ôn
g 

lậ
p 

đủ
 đ

iề
u 

ki
ện

 h
oạ

t 
độ

ng
 tư

 v
ấn

 x
ác

 đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 tạ

i k
ho

ản
 2

 Đ
iề

u 
31

 N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 
71

/2
02

4/
N

Đ
-C

P.
 

B
ướ

c 
3:

 C
ơ 

qu
an

 tà
i c

hí
nh

 tr
ìn

h 
C

hủ
 tị

ch
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ùn
g 

cấ
p 

qu
yế

t 
đị

nh
 th

àn
h 

lậ
p 

H
ội

 đ
ồn

g 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể.
 

B
ướ

c 
4:

 C
ơ 

qu
an

 tà
i c

hí
nh

 tr
ìn

h 
C

hủ
 tị

ch
 H

ội
 đ

ồn
g 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t c
ụ 

th
ể 

qu
yế

t đ
ịn

h 
th

àn
h 

lậ
p 

Tổ
 g

iú
p 

vi
ệc

 c
ủa

 H
ội

 đ
ồn

g.
 

B
ướ

c 
5:

 T
ổ 

ch
ức

 th
ực

 h
iệ

n 
đị

nh
 g

iá
 đ

ất
: 

a)
 T

iế
n 

hà
nh

 x
ác

 đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t c
ụ 

th
ể 

và
 c

un
g 

cấ
p 

th
ôn

g 
tin

 v
ề 

kế
t q

uả
 đ

iề
u 

tra
, t

hu
 th

ập
 th

ôn
g 

tin
 đ

ầu
 v

ào
 c

ho
 c

ơ 
qu

an
 c

ó 
ch

ức
 n

ăn
g 

qu
ản

 lý
 đ

ất
 đ

ai
; 

b)
 X

ây
 d

ựn
g 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t, 
dự

 th
ảo

 C
hứ

ng
 th

ư 
đị

nh
 g

iá
 đ

ất
 v

à 
gử

i đ
ến

 
cơ

 q
ua

n 
có

 c
hứ

c 
nă

ng
 q

uả
n 

lý
 đ

ất
 đ

ai
. 
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B
ướ

c 
6:

 C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

: 

a)
 C

ôn
g 

kh
ai

 B
áo

 c
áo

 th
uy

ết
 m

in
h 

xâ
y 

dự
ng

 p
hư

ơn
g 

án
 g

iá
 đ

ất
 tr

ên
 C

ổn
g 

th
ôn

g 
tin

 đ
iệ

n 
tử

; 

b)
 K

iể
m

 tr
a 

tín
h 

đầ
y 

đủ
 v

ề 
nộ

i 
du

ng
 c

ủa
 B

áo
 c

áo
 th

uy
ết

 m
in

h 
xâ

y 
dự

ng
 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t; 

c)
 T

rìn
h 

H
ội

 đ
ồn

g 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t. 
H

ồ 
sơ

 g
ồm

: 

- V
ăn

 b
ản

 đ
ề 

ng
hị

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
ph

ươ
ng

 á
n 

gi
á 

đấ
t; 

- T
ờ 

trì
nh

 v
ề 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t; 

- B
áo

 c
áo

 th
uy

ết
 m

in
h 

xâ
y 

dự
ng

 p
hư

ơn
g 

án
 g

iá
 đ

ất
, d

ự 
th

ảo
 C

hứ
ng

 th
ư 

đị
nh

 
gi

á 
đấ

t; - H
ồ 

sơ
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể.
 

B
ướ

c 
7:

 H
ội

 đ
ồn

g 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t v
à 

gử
i v

ăn
 b

ản
 th

ẩm
 đ

ịn
h 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t đ
ến

 c
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 
đa

i. 

B
ướ

c 
8:

 C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 tổ
 c

hứ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
tiế

p 
th

u,
 

gi
ải

 tr
ìn

h,
 c

hỉ
nh

 sử
a,

 h
oà

n 
th

iệ
n 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t. 

B
ướ

c 
9:

 C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 tr
ìn

h 
C

hủ
 tị

ch
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 

dâ
n 

cấ
p 

xã
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t c
ụ 

th
ể.

 H
ồ 

sơ
 g

ồm
: 

a)
 T

ờ 
trì

nh
 v

ề 
ph

ươ
ng

 á
n 

gi
á 

đấ
t c

ủa
 c

ơ 
qu

an
 c

ó 
ch

ức
 n

ăn
g 

qu
ản

 lý
 đ

ất
 đ

ai
; 

b)
 B

áo
 c

áo
 th

uy
ết

 m
in

h 
xâ

y 
dự

ng
 p

hư
ơn

g 
án

 g
iá

 đ
ất

, C
hứ

ng
 th

ư 
đị

nh
 g

iá
 đ

ất
; 

c)
 V

ăn
 b

ản
 th

ẩm
 đ

ịn
h 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t c
ủa

 H
ội

 đ
ồn

g 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể;
 d)

 B
iê

n 
bả

n 
cu

ộc
 h

ọp
 H

ội
 đ

ồn
g 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t c
ụ 

th
ể;

 

đ)
 B

áo
 c

áo
 ti

ếp
 th

u,
 c

hỉ
nh

 s
ửa

, h
oà

n 
th

iệ
n 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t t
he

o 
vă

n 
bả

n 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t c
ủa

 H
ội

 đ
ồn

g 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể.
 

B
ướ

c 
10

: T
rư

ờn
g 

hợ
p 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể 
đư

ợc
 á

p 
dụ

ng
 đ

ể 
tín

h 
tiề

n 
bồ

i t
hư

ờn
g 

kh
i N

hà
 n

ướ
c 

th
u 

hồ
i đ

ất
 th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i đ

iể
m

 e
 k

ho
ản

 1
 Đ

iề
u 

16
0 

Lu
ật

 Đ
ất

 
đa

i t
hì

 c
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 c
un

g 
cấ

p 
ph

ươ
ng

 á
n 

gi
á 

đấ
t đ

ã 
đư

ợc
 

tiế
p 

th
u 

ho
àn

 th
iệ

n 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

ch
o 

đơ
n 

vị
, t

ổ 
ch

ức
 th

ực
 h

iệ
n 

nh
iệ

m
 v

ụ 
bồ

i 
th

ườ
ng

, h
ỗ 

trợ
, t

ái
 đ

ịn
h 

cư
 đ

ể 
đư

a 
và

o 
ph

ươ
ng

 á
n 

bồ
i t

hư
ờn

g,
 h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

 
th

eo
 q

uy
 đ

ịn
h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

 v
ề 

bồ
i t

hư
ờn

g,
 h

ỗ 
trợ

, t
ái

 đ
ịn

h 
cư

. 

B
ướ

c 
11

: C
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 lư
u 

trữ
 v

à 
cậ

p 
nh

ật
 v

ào
 c

ơ 
sở

 d
ữ 

liệ
u 

qu
ốc

 g
ia

 v
ề 

đấ
t đ

ai
 v

à 
cô

ng
 k

ha
i t

rê
n 

C
ổn

g 
th

ôn
g 

tin
 đ

iệ
n 

tử
 to

àn
 b

ộ 
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 kế
t q

uả
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể 
tạ

i đ
ịa

 p
hư

ơn
g.

 H
ồ 

sơ
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể 
đư

ợc
 lư

u 
gi

ữ 
ít 

nh
ất

 là
 m

ườ
i n

ăm
, k

ể 
từ

 n
gà

y 
có

 q
uy

ết
 đ

ịn
h 

có
 p

hê
 d

uy
ệt

 g
iá

 đ
ất

 c
ụ 

th
ể 

củ
a 

cơ
 

qu
an

 n
hà

 n
ướ

c 
có

 th
ẩm

 q
uy

ền
, t

rừ
 tr

ườ
ng

 h
ợp

 p
há

p 
lu

ật
 c

ó 
qu

y 
đị

nh
 k

há
c.

 

B
ướ

c 
12

: T
ro

ng
 th

ời
 g

ia
n 

kh
ôn

g 
qu

á 
15

 n
gà

y 
kể

 từ
 n

gà
y 

C
hủ

 tị
ch

 Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã 

qu
yế

t đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t c
ụ 

th
ể,

 c
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

 
gử

i k
ết

 q
uả

 x
ác

 đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t c
ụ 

th
ể 

về
 B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
M

ôi
 tr

ườ
ng

 th
eo

 M
ẫu

 
số

 4
3 

củ
a 

Ph
ụ 

lụ
c 

I b
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 1

51
/2

02
5/

N
Đ

-C
P.

 

4.
2.

 C
ác

h 
th

ức
 th

ực
 h

iệ
n:

 K
hô

ng
 q

uy
 đ

ịn
h 

4.
3.

 T
hà

nh
 p

hầ
n,

 số
 lư

ợn
g 

hồ
 sơ

: 

(1
) H

ồ 
sơ

 tr
ìn

h 
H

ội
 đ

ồn
g 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t c
ụ 

th
ể 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
ph

ươ
ng

 á
n 

gi
á 

đấ
t. 

H
ồ 

sơ
 g

ồm
: 

- V
ăn

 b
ản

 đ
ề 

ng
hị

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
ph

ươ
ng

 á
n 

gi
á 

đấ
t; 

- T
ờ 

trì
nh

 v
ề 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t; 

- B
áo

 c
áo

 th
uy

ết
 m

in
h 

xâ
y 

dự
ng

 p
hư

ơn
g 

án
 g

iá
 đ

ất
, d

ự 
th

ảo
 C

hứ
ng

 th
ư 

đị
nh

 
gi

á 
đấ

t; - H
ồ 

sơ
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể.
 

(2
) 

H
ồ 

sơ
 t

rìn
h 

Ch
ủ 

tịc
h 

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã 

qu
yế

t 
đị

nh
 g

iá
 đ

ất
 c

ụ 
th

ể 
gồ

m
: 

- T
ờ 

trì
nh

 v
ề 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t c
ủa

 c
ơ 

qu
an

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
qu

ản
 lý

 đ
ất

 đ
ai

; 

- B
áo

 c
áo

 th
uy

ết
 m

in
h 

xâ
y 

dự
ng

 p
hư

ơn
g 

án
 g

iá
 đ

ất
, C

hứ
ng

 th
ư 

đị
nh

 g
iá

 đ
ất

; 

- V
ăn

 b
ản

 th
ẩm

 đ
ịn

h 
ph

ươ
ng

 á
n 

gi
á 

đấ
t c

ủa
 H

ội
 đ

ồn
g 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t c
ụ 

th
ể;

 - B
iê

n 
bả

n 
cu

ộc
 h

ọp
 H

ội
 đ

ồn
g 

th
ẩm

 đ
ịn

h 
gi

á 
đấ

t c
ụ 

th
ể;

 

- 
B

áo
 c

áo
 ti

ếp
 th

u,
 c

hỉ
nh

 s
ửa

, h
oà

n 
th

iệ
n 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t t
he

o 
vă

n 
bả

n 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

á 
đấ

t c
ủa

 H
ội

 đ
ồn

g 
th

ẩm
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể.
 

4.
4.

 T
hờ

i h
ạn

 g
iả

i q
uy

ết
: K

hô
ng

 q
uy

 đ
ịn

h.
 

4.
5.

 Đ
ối

 tư
ợn

g 
th

ực
 h

iệ
n 

th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
: C

ơ 
qu

an
 c

ó 
ch

ức
 n

ăn
g 

qu
ản

 
lý

 đ
ất

 đ
ai

 Ủ
y 

ba
n 

cấ
p 

xã
. 

4.
6.

 C
ơ 

qu
an

 g
iả

i q
uy

ết
 th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

: Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 c
ấp

 x
ã.

 

4.
7.

 K
ết

 q
uả

 th
ực

 h
iệ

n 
th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

: Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

gi
á 

đấ
t c

ụ 
th

ể 
củ

a 
C

hủ
 tị

ch
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 c

ấp
 x

ã.
 

4.
8.

 P
hí

, l
ệ 

ph
í (

nế
u 

có
):

 K
hô

ng
 q

uy
 đ

ịn
h 
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4.
9.

 T
ên

 m
ẫu

 đ
ơn

, m
ẫu

 tờ
 k

ha
i: 

M
ẫu

 số
 2

9,
 3

0,
 3

1,
 4

1,
 4

2,
 4

3 
tạ

i P
hụ

 lụ
c 

ba
n 

hà
nh

 k
èm

 th
eo

 N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
51

/2
02

5/
N

Đ
-C

P 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

. 

4.
10

. Y
êu

 c
ầu

, đ
iề

u 
ki

ện
 th

ực
 h

iệ
n 

th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
 (n

ếu
 c

ó)
: K

hô
ng

 
qu

y 
đị

nh
. 

4.
11

. C
ăn

 c
ứ 

ph
áp

 lý
 c

ủa
 th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh

: 

- 
Lu

ật
 Đ

ất
 đ

ai
 s

ố 
31

/2
02

4/
Q

H
15

 n
gà

y 
18

/0
1/

20
24

 đ
ượ

c 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
m

ột
 b

ởi
 L

uậ
t s

ố 
43

/2
02

4/
Q

H
15

, L
uậ

t s
ố 

47
/2

02
4/

Q
H

15
 v

à L
uậ

t s
ố 

58
/2

02
4/

Q
H

15
 

củ
a 

Q
uố

c 
hộ

i. 

- N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 7
1/

20
24

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 2
7/

6/
20

24
 c

ủa
 C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 
gi

á 
đấ

t. - 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 1

51
/2

02
5/

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
2/

6/
20

25
 c

ủa
 C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 p
hâ

n 
đị

nh
 th

ẩm
 q

uy
ền

 c
ủa

 c
hí

nh
 q

uy
ền

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

02
 c

ấp
, p

hâ
n 

qu
yề

n,
 p

hâ
n 

cấ
p 

tro
ng

 lĩ
nh

 v
ực

 đ
ất

 đ
ai

. 

- 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 2
41

8/
Q

Đ
-B

N
N

M
T 

ng
ày

 2
8/

6/
20

25
 c

ủa
 B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 

và
 M

ôi
 tr

ườ
ng

 v
ề 

vi
ệc

 đ
ín

h 
ch

ín
h 

N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
51

/2
02

5/
N

Đ
-C

P 
ng

ày
 1

2 
th

án
g 

6 
nă

m
 2

02
5 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 q
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